HỘI THÁNH HỌC IA
NHỮNG HIỂU LẦM VỀ HỘI THÁNH (GIÁO HỘI) 
- Hội thánh là Đức Thánh Cha và Giáo Triều. 
- Hội thánh không biết dân  chúng phải đương đầu với khó khăn gì trong đời sống; cho nên luôn ban hành những luật giới hạn sự khôn ngoan của con người (ngừa thai, phá thai, và triệt hạ sinh sản).

- Hội thánh cổ hủ, không còn thích hợp với xã hội tân tiến nữa. 
- Làm theo các giáo huấn của Đức Thánh Cha là phản quốc (Cộng Sản). 

- Đức Giáo Hoàng không có quyền can thiệp vào chính quyền. Phải tách chính trị ra khỏi tôn giáo. 
- Hội thánh kỳ thị phụ nữ vì không cho họ làm linh mục! Hội thánh kỳ thị những người đồng tính luyến ái vì không cho họ kết hôn! 
- Hội thánh không phải khi nào cũng đúng vì đã sai lầm trong quá khứ (vụ ông Galileo), trong hiện tại (lạm dụng tính dục). Không bảo đảm rằng Hội thánh sẽ không sai tromng tương lai. 
- Tôi là Hội thánh, Đức Giáo Hoàng không thể truất phép thông công tôi!

1. DANH XƯNG, HÌNH ẢNH VÀ BIỂU HIỆU VỀ HỘI THÁNH (C 751-757)


+ Chúng ta dùng từ "Hội Thánh" (Latin ecclesia, từ chữ Hy Lạp ek-ka-lein, là “tập họp”).  Từ “Hội Thánh” có nghĩa là “sự triệu tập” hay “buổi tập họp”. Từ này dùng để chỉ một buổi tập họp dân chúng, thường có mục đích tôn giáo. Ekklesia được dùng thường xuyên trong bản Cựu Ước bằng tiếng Hy lạp để chỉ cuộc tập họp của "Dân được tuyển chọn" trước mặt Thiên Chúa, nhất là cuộc tập họp ở núi Sinai khi Israel lãnh nhận Lề Luật và được Thiên Chúa thiết lập làm Dân Thánh của Người. Khi tự xưng là Hội Thánh, cộng đoàn tín hữu tiên khởi nhìn nhận mình là thừa kế của cộng đoàn Dân Chúa trong Cựu Ước. Trong Hội Thánh này, Thiên Chúa "tập họp" Dân của Người từ khắp mặt đất. (C 751).


+ Trong ngôn ngữ Kitô giáo, từ “Hội Thánh” chỉ (1) cộng đoàn phụng vụ, nhưng cũng chỉ (2) cộng đoàn địa phương hay (3) toàn thể cộng đoàn tín hữu trên hoàn vũ. Ba nghĩa này không thể tách rời nhau được. “Hội Thánh” là dân được Thiên Chúa quy tụ trên toàn thế giới. Hội Thánh hiện diện trong những cộng đoàn địa phương và thể hiện như một cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là cộng đoàn Thánh Thể. Hội Thánh sống nhờ Lời và Mình Thánh Đức Kitô và do đó chính Hội Thánh trở thành Thân Thể Đức Kitô (C 752). 

Các biểu tượng về Hội Thánh


+ Trong Thánh Kinh, chúng ta thấy có nhiều hình ảnh tương quan mật thiết với nhau trong mặc khải để nói về mầu nhiệm khôn lường của Hội Thánh. Các hình ảnh rút ra từ Cựu Ước là những cách diễn tả khác nhau của một ý tưởng căn bản: Dân Thiên Chúa. Trong Tân Ước, tất cả những hình ảnh ấy có một tâm điểm mới là Đức Kitô, Ðấng trở thành "Ðầu của Dân" và Dân trở thành Thân Thể của Người. Chung quanh tâm điểm ấy, Hội Thánh còn được diễn tả bằng "nhiều hình ảnh khác lấy từ đời sống du mục, canh nông, kiến trúc, hoặc gia đình và hôn lễ" (C 753) 


(1) Thực thế, Hội thánh là chuồng chiên cùng cửa vào duy nhất và cần thiết là Đức Kitô ( x. Ga 10,1-10). Hội Thánh cũng là đàn chiên mà chính Thiên Chúa đã tiên báo Người là mục tử. Tuy được các mục tử trần gian chăn dắt, những chiên ấy luôn được dẫn dắt và nuôi dưỡng bởi chính Đức Kitô, Mục Tử Nhân Lành (Ga 10:14) và Thủ Lãnh các Mục Tử, Đấng đã hiến mạng sống Mình cho đàn chiên (C 754). 


(2) Hội Thánh cũng là thửa ruộng, hay cánh đồng Thiên Chúa. Trong thửa đất ấy, mọc lên cây ôliu cổ thụ mà các tiên tri là gốc rễ thánh. Nơi cây cổ thụ này, sự hòa giải giữa dân Israel và các dân ngoại đã được và sẽ được thực hiện. Hội Thánh được chủ vườn nho thiên quốc vun trồng như một cây nho tuyển chọn. Nhưng, cây nho đích thực là Đức Kitô, là Đấng ban sức sống và hoa trái cho các nhánh (Ga 15:1-4), là chúng ta. Nhờ Hội Thánh, chúng ta ở trong Người. Không có Người, chúng ta không thể làm gì được (C 755). 


(3) Hội Thánh cũng thường được gọi là toà nhà của Thiên Chúa. Chính Chúa đã tự ví Mình như viên đá mà các thợ xây nhà loại bỏ, nhưng đã trở nên viên đá góc tường. Trên nền móng này, Hội Thánh đã được các tông đồ xây dựng, và nhờ đó Hội Thánh được bền vững và hợp nhất (Eph 2:19-22). Toà nhà này còn được gọi bằng nhiều danh hiệu khác: Nhà Thiên Chúa là nơi gia đình Người cư ngụ; là nơi cư ngụ của Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần (Ep 2, 19-22); nơi cư ngụ của Thiên Chúa giữa loài người, và nhất là Ðền Thánh. Đền thờ này tiêu biểu bằng các nơi phụng tự được xây bằng đá, đã từng được các thánh Giáo Phụ ca tụng, và được Phụng Vụ ví rất đúng với Thành Thánh, thành Giêrusalem mới (C 756). 


(4) Hội Thánh còn được gọi là ‘thành Giêrusalem trên trời’ là ‘mẹ chúng ta’, được mô tả như hiền thê tinh tuyền của Con Chiên không tì ố. Chính Hội Thánh được Đức Kitô yêu mến ‘và hiến thân để thánh hóa’, được Người kết hợp bằng một giao ước không thể tiêu hủy được, được Người ‘nuôi dưỡng và săn sóc không ngừng’ (C 757).
2. NGUỒN GỐC, NỀN TẢNG VÀ SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH (C 758-769)

Chúng ta bắt đầu tìm hiểu mầu nhiệm Hội Thánh bằng cách suy niệm về nguồn gốc Hội Thánh trong chương trình của Thiên Chúa Ba Ngôi được thực hiện cách tiệm tiến trong lịch sử. 

Một chương trình phát xuất từ trái tim Chúa Cha

- Chúa Cha hằng hữu, theo ý định khôn ngoan nhân lành, hoàn toàn tự do và mầu nhiệm, đã tạo dựng toàn thể vũ trụ và quyết định nâng loài người lên tham dự đời sống thần linh của Chính Ngài, là đời sống mà Ngài mời gọi mọi người trong Con của Ngài.  

- Gia đình của Thiên Chúa" này được thành lập và hiện thực tuần tự qua các giai đoạn tiếp nối của lịch sử loài người, theo sự an bài của Chúa Cha. Thật vậy, "từ nguyên thủy Hội Thánh được tiên báo bằng hình bóng, được chuẩn bị kỳ diệu trong lịch sử dân Israel và trong Giao Ước cũ." 

- được thành lập trong thời cuối cùng; và được biểu hiện lúc Chúa Thánh Thần ngự xuống, rồi sẽ được hoàn tất trong vinh quang trong ngày tận thế (C 759).  

Hội Thánh - được tiên báo từ khi tạo dựng trời đất. 

- Các Kitô hữu thời sơ khai cho rằng "Vũ trụ được tạo dựng vì Hội Thánh". Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ vì việc hiệp thông vào đời sống thần linh của Người, một sự hiệp thông được thể hiện bằng cách "triệu tập" loài người trong Đức Kitô; và sự "triệu tập" ấy chính là Hội Thánh. 

- Hội Thánh là cùng đích của mọi sự, và Thiên Chúa cho phép ngay cả những biến đổi đau thương, như sự sa ngã của các thiên thần và tội lỗi của loài người, thành cơ hội và phương tiện để biểu dương tất cả quyền lực, tất cả tình yêu vô biên Người muốn ban cho thế gian (C 760). 

Hội Thánh - được chuẩn bị trong Cựu Ước  

- Việc tập họp Dân Thiên Chúa bắt đầu ngay lúc tội lỗi phá hủy sự hiệp thông giữa loài người với Thiên Chúa và giữa loài người với nhau. Việc tập họp Hội Thánh có thể nói là cách Thiên Chúa phản ứng trước cảnh hỗn độn do tội lỗi gây ra. Cuộc tái thống nhất này được âm thầm thực hiện giữa lòng tất cả các dân tộc: "Trong bất cứ quốc gia nào, hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm điều lành, đều được Thiên Chúa chấp nhận" (Cv 10:35) (C 761).

- Việc chuẩn bị xa cho việc qui tụ Dân Thiên Chúa được bắt đầu khi Ngài gọi ông  Abraham và hứa rằng ông sẽ thành cha của một dân tộc vĩ đại. Cuộc chuẩn bị gần bắt đầu bằng việc tuyển chọn Israel làm Dân Thiên Chúa. Qua việc tuyển chọn này, dân Israel thành dấu chỉ cho việc qui tụ tất cả các dân tộc trong tương lai. Nhưng các ngôn sứ tố cáo Israel đã phản bội giao ước và cư xử như một gái điếm. Các Ngài loan báo một giao ước mới và vĩnh viễn. "Ðức Kitô đã thiết lập Giao ước mới này" (C 762). 

Hội Thánh - được Ðức Kitô thiết lập

- Nhiện vụ của Chúa Con là hoàn tất chương trình cứu độ của Chúa Cha khi thời gian đến hồi viên mãn. Việc hoàn tất ấy  là lý do mà Người được sai xuống. "Chúa Giêsu đã khai sinh Hội Thánh bằng việc rao giảng Tin Mừng, đó là, việc trị đến của Triều Đại Thiên Chúa đã được hứa trong Kinh Thánh từ ngàn xưa". Ðể làm tròn Thánh ý Chúa Cha, Ðức Kitô mở ra Nước Trời trên mặt đất. Hội Thánh là "triều đại của Ðức Kitô hiện diện một cách huyền nhiệm" (C 763).

- Triều đại này chiếu sáng trước mặt mọi người qua lời nói, hành động và sự hiện diện của Ðức Kitô".  Đón nhận lời của Chúa Giêsu là đón nhận “chính Nước Thiên Chúa". Mầm mống và khởi thủy của Nước Trời là "đoàn chiên bé nhỏ" của những người mà Chúa Giêsu đã đến đề tập họp quanh Người, đoàn chiên mà chính Người là mục tử. Họ họp thành ‘gia đình đích thực’ của Chúa Giêsu. Người đã dạy cho họ một "cách sống mới" và một kinh nguyện riêng (C 764). 


- Chúa Giêsu để lại cho cộng đoàn của Người một cơ cấu, sẽ tồn tại cho đến lúc Nước Trời được hoàn thành. Trước hết, Người tuyển chọn nhóm Mười Hai với Phêrô làm thủ lãnh. Ðại diện cho 12 chi tộc Israel, các ngài là đá tảng của Giêrusalem mới. Nhóm Mười Hai và các môn đệ khác tham dự vào sứ mạng của Ðức Kitô, vào quyền năng và cả số phận của Người. Qua mọi hành động của Nguiời, Ðức Kitô chuẩn bị và xây dựng Hội Thánh 
Người (C 765). 


- Hội Thánh phát sinh chủ yếu từ việc Ðức Kitô hiến thân hoàn toàn để cứu độ chúng ta; được thể hiện trước trong việc thiết lập bí tích Thánh Thể và được hoàn thành trên Thập Giá. "Sự khởi sinh và phát triển của Hội Thánh được biểu thị bằng máu và nước trào ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu chịu Đóng Đinh". "Vì chính từ cạnh sườn của Ðức Kitô khi Người ngủ giấc ngủ sự chết trên Thập Giá đã phát sinh ‘bí tích kỳ diệu là toàn thể Hội Thánh’". Cũng như Evà được tạo ra từ cạnh sườn của Ađam khi ông ngủ, thì Hội Thánh cũng đã sinh từ trái tim bị đâm thủng của Chúa Giêsu chết treo trên Thập Giá (C 766). 

Hội Thánh - được Chúa Thánh Thần tỏ bày 

- "Khi công trình Chúa Cha đã trao phó cho Chúa Con ở trần gian hoàn tất, Chúa Thánh Thần được cử đến trong ngày lễ Ngũ Tuần để tiếp tục thánh hoá Hội Thánh. Khi ấy, "Hội Thánh được công khai giới thiệu cho đám đông, và Tin Mừng bắt đầu được rao giảng cho muôn dân".  Như là cuộc "triệu tập" tất cả mọi người để được cứu độ, Hội Thánh tự bản chất là truyền giáo, được Đức Kitô sai đến với muôn dân, để làm cho họ trở thành môn đệ (C 767). 

- Ðể Hội Thánh có thể làm tròn sứ mạng, Chúa Thánh Thần "ban cho Hội Thánh bằng nhiều ân huệ phẩm trật và các đặc sủng khác nhau, và điều khiển Hội Thánh bằng cách ấy" (LG 4). "Vì thế được trang bị với các hồng ân của Ðấng Sáng Lập và chăm chú trung thành tuân giữ các giới răn về bác ái, khiêm nhường và tự bỏ mình, Hội Thánh lãnh nhận sứ mạng rao truyền và thiết lập Nước của Ðức Kitô và của Thiên Chúa giữa mọi dân tộc, và Hội Thánh là mầm mống và khai nguyên của Nước ấy trên trần gian" (C 768).
Hội Thánh - được hoàn hảo trong vinh quang 

- "Hội Thánh… sẽ chỉ nhận được sự hoàn hảo trong vinh quang trên trời", trong ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang.  Cho đến ngày ấy, "Hội Thánh vẫn tiến bước trên đường lữ hành, bị thế gian bách hại và được Thiên Chúa an ủi" 


- Ở đây, Hội Thánh biết mình đang bị lưu đày, xa Chúa, và khao khát ngày Nưóc Chúa đến một cách trọn vẹn, khi mà Hội Thánh “sẽ được kết hợp cùng Vua của mình trong vinh quang". Hội Thánh, và qua Hội Thánh là thế gian, sẽ không được hoàn toàn vinh quang mà không phải trải qua nhiều thử thách lớn lao (C 769). 

2. MẦU NHIỆM HỘI THÁNH (C 770-786)


+ Hội Thánh ở trong lịch sử, nhưng đồng thời siêu vượt lịch sử. Chỉ với "con mắt đức tin" người ta mới có thể thấy được Hội Thánh trong thực tại hữu hình và đồng thời trong thực tại thiêng liêng như mang sức sống thần linh (C 770). 

Hội Thánh - vừa hữu hình vừa thiêng liêng 

+ Ðấng Trung Gian duy nhất, Ðức Kitô, đã thiết lập và không ngừng nâng đỡ Hội Thánh của Người, cộng đoàn đức tin, cậy, mến, như một cơ cấu hữu hình trên trần gian. Qua đó, Người thông truyền chân lý và ân sủng cho mọi người". Hội Thánh đồng thời là:


- xã hội có tổ chức theo phẩm trật và Nhiệm Thể Đức Kitô;; 


- đoàn thể hữu hình và cộng đoàn thiêng liêng; 


- Hội Thánh dưới đất và Hội Thánh được trang bị những tài sản trên trời". 

Những chiều kích này cùng nhau cấu thành “một thực thể phức tạp, được hợp thành bởi hai yếu tố nhân loại và thần linh” (C 771). 

Hội Thánh – Mầu Nhiệm hiệp nhất giữa loài người với Thiên Chúa 

+ Chính trong Hội Thánh mà Ðức Kitô hoàn tất và mặc khải Mầu nhiệm sâu thẳm của Người như cùng đích của ý định Thiên Chúa: “kết hợp mọi sự trong Người”. Thánh Phaolô gọi sự kết hiệp của Ðức Kitô với Hội Thánh là "mầu nhiệm cao cả". Vì được kết hiệp với Ðức Kitô như Phu Quân của mình, Hội Thánh đến lượt mình cũng trở thành Mầu Nhiệm. Chiêm ngắm mầu nhiệm này trong Hội Thánh, thánh Phaolô kêu lên: "Ðức Kitô đang ở giữa anh em, niềm hy vọng vinh quang" (C 772). 


+ Trong Hội Thánh, sự hiệp thông giữa con người và Thiên Chúa này, trong “tình yêu không bao giờ cùng”, là mục tiêu chi phối tất cả những gì là phương tiện mang tính bí tích, gắn liền với thế giới đang qua đi.  "Cấu trúc của Hội Thánh hoàn toàn nhằm vào việc thánh hoá các chi thể của Đức Kitô. Và sự thánh thiện được đo lường theo "mầu nhiệm cao cả", mà trong đó Hiền Thê đáp lại món quà tình yêu của Ðức Phu Quân"


- Ðức Maria đã trổi vượt trên tất cả chúng ta về sự thánh thiện, chính là mầu nhiệm Hội Thánh như “Hiền Thê không tỳ ố, không vết nhăn”. Vì vậy "trong Hội Thánh, chiều kích “Thánh Mẫu” trổi vượt hơn chiều kích “Phêrô” (C 773). 

Bí Tích phổ quát của ơn cứu độ 

+ Từ mysterion của Hy Lạp được dịch sang tiếng La Tinh bằng hai từ: mysterium và sacramentum. Về sau, người ta dùng từ sacramentum (bí tích) để nhấn mạnh đến dấu chỉ hữu hình của ơn cứu độ, là điều (ơn cứu độ) được ám chỉ bởi từ mysterium (mầu nhiệm). Theo nghĩa này, chính Ðức Kitô là mầu nhiệm cứu độ.


+ Công trình cứu độ của nhân tính thánh thiên và có sức thánh hóa của Người là bí tích cứu độ, được tỏ lộ và tác động trong các bí tích của Hội Thánh (mà các Hội thánh Ðông Phương gọi là các "mầu nhiệm thánh"). Bảy bí tích là những dấu chỉ và những công cụ mà Chúa Thánh Thần dùng để ban tràn đầy ân sủng của Ðức Kitô là Ðầu, cho Hội Thánh là Thân Thể. Như thế, Hội Thánh chứa đựng và thông ban ân sủng vô hình mà Hội Thánh là dấu chỉ. Chính trong nghĩa loại suy này mà Hội Thánh được gọi là "bí tích" (C 774).

+ "Trong Ðức Kitô, Hội Thánh như một bí tích - một dấu chỉ và công cụ của sự hiệp thông với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất giữa mọi người". Mục đích đầu tiên của Hội Thánh là trở thành bí tích của sự kết hiệp nội tâm của con người với Thiên Chúa. Vì sự hiệp thông giữa con người với nhau bắt nguồn từ sự kết hiệp với Thiên Chúa, nên Hội Thánh cũng là bí tích hiệp nhất của nhân loại. Trong Hội Thánh, sự hiệp nhất đó đã bắt đầu, vì Hội Thánh qui tụ những người "thuộc mọi quốc gia, mọi chủng tộc, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ"; đồng thời, Hội Thánh là "dấu chỉ và công cụ" thực hiện trọn vẹn sự hiệp nhất còn phải đạt đến (C 775). 


+ Vì là bí tích, Hội Thánh cũng là công cụ của Ðức Kitô. "Đức Kitô dùng Hội Thánh như công cụ để cứu độ mọi người", như "bí tích phổ quát của ơn cứu độ", nhờ đó Ðức Kitô "vừa bày tỏ vừa thực hiện mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương con người" (x. GS 45,l). Hội Thánh là "dự phóng hữu hình của tình yêu Thiên Chúa dành con người", bởi vì Thiên Chúa muốn cho "toàn thể nhân loại trở thành một Dân duy nhất của Thiên Chúa, hợp thành Thân Thể duy nhất của Ðức Kitô,  và được xây dựng thành một đền thờ duy nhất của Thánh Thần" (C 776).
3. HỘI THÁNH LÀ DÂN THIÊN CHÚA 

+ "Trong mọi thời đại và mọi dân tộc, bất cứ ai kính sợ Thiên Chúa và làm việc lành đều được Ngài chấp nhận. Tuy nhiên, Thiên Chúa muốn thánh hoá và cứu độ con người, không phải cách riêng rẽ và thiếu liên kết với nhau, nhưng Ngài muốn biến họ thành một dân tộc, để họ nhận biết Ngài và phụng sự Người trong sự thánh thiện. Vì thế, Ngài đã chọn dân Israel làm dân Ngài, thiết lập với họ một giao ước, giáo huấn họ từ từ. . . . Tuy nhiên, tất cả những điều ấy chỉ là chuẩn bị và hình bóng của Giao Ước mới hoàn hảo sẽ được ký kết trong Ðức Kitô. . . Ðó là Giao Ước mới trong Máu Người; Người triệu tập một dân gồm cà dân Israel lẫn các dân ngoại, họp thành một khối duy nhất trong Chúa Thánh Thần" (LG 9, x. Cv 10:35) (C 781). 


3.1/ Những đặc tính của dân Thiên Chúa 

Dân Thiên Chúa có những đặc tính phân biệt họ cách rõ ràng với tất cả những nhóm tôn giáo, chủng tộc, chính trị hoặc văn hóa khác trong lịch sử: 


- Họ là Dân của Thiên Chúa: Thiên Chúa không là của riêng một dân tộc nào. Nhưng Người tạo cho mình một dân tộc từ những người trước kia không phải là một dân tộc: "một giống nòi được tuyển chọn, một hàng tư tế vương giả, một dân thánh" (1 Ph 2,9).


- Người ta trở nên thành viên của dân này, không phải do huyết thống nhưng "được tái sinh", "bởi nước và Thánh Thần", nghĩa là nhờ tin vào Ðức Kitô và nhờ Phép Rửa.


- Dân này có vị Thủ Lãnh (Ðầu) là Ðức Kitô (Ðấng Mêssia), vì cùng được xức dầu bởi một Chúa Thánh Thần, chảy từ đầu xuống thân, nên dân này là "dân Mêssia."

- Tình trạng của dân này là tình trạng phẩm giá và tự do của những người con của Thiên Chúa: Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn họ như trong một đền thờ.


- Luật của dân này là giới răn mới là phải yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta" (x. Ga l3,34). Ðó là luật "mới" của Chúa Thánh Thần.


- Sứ mạng của dân này là làm muối đất và ánh sáng thế gian. Dân này là "hạt giống chắc chắn nhất của sự hiệp nhất, hy vọng và được cứu độ cho toàn thể nhân loại."


- Cuối cùng, cứu cánh của Dân là "Nước Thiên Chúa đã được bắt đầu trên trần gian bởi chính Thiên Chúa và phải càng ngày càng lan rộng, cho đến khi được chính Người hoàn tất trong ngày tận thế" (C 782). 


3.2/ Một dân tư tế, ngôn sứ và vương giả 

+ Chúa Giêsu Kitô l. à Đấng được Chúa Cha  xức dầu bằng Thánh Thần và đặt làm "Tư tế, Ngôn sứ và Vua". Toàn thể Dân Thiên Chúa tham dự ba chức năng đó của Ðức Kitô và lãnh trách nhiệm thực hiện sứ mạng phục vụ, xuất phát từ ba chức năng ấy (C 783). 
4. HỘI THÁNH LÀ THÂN THỂ ĐỨC KITÔ (C 787-796)


4.1/ Hội Thánh là hiệp thông với Chúa Giêsu 

+ Ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã cho các môn đệ dự phần vào đời sống của mình. Người mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho họ và cho họ tham gia vào sứ mạng, chia sẻ niềm vui và sự khổ đau của Người. Chúa Giêsu nói đến một sự hiệp thông mật thiết hơn giữa Người với những ai sau này sẽ theo Người : "Hãy ở lại trong Thầy ... như Thầy trong anh em... Thầy là cây nho, anh em là ngành". Người loan báo một sự hiệp thông thật sự và mầu nhiệm giữa thân thể Người và thân thể chúng ta: "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì kết hợp với Ta và Ta với người ấy" (C 787). 


+ Khi không còn hiện diện hữu hình với họ, Chúa Giêsu không để các môn đệ mồ côi. Người hứa ở với họ cho đến tận thế; Người cử Thánh Thần đến với họ. Nhờ đó sự hiệp thông với Người, trở nên mật thiết hơn: "Qua việc thông truyền Thánh Thần, Ðức Kitô tạo lập cách mầu nhiệm như Thân Thể Người những anh em được Người qui tụ từ muôn dân" (C 788). 


4.2/ "Một Thân Thể duy nhất" 

+ Các tín hữu đáp lại Lời Thiên Chúa và trở nên chi thể Ðức Kitô, được kết hợp mật thiết với Người: "Trong thân thể ấy, sự sống Đức Kitô tràn lan trên các tín hữu, và họ, nhờ các bí tích, được kết hợp thật sự và cách mầu nhiệm với Đức Kitô trong cuộc Khổ Nạn và vinh quang của Ngươi". Điều này thật đúng về bí tích Thánh Tẩy, là bí tích kết hợp chúng ta với Ðức Kitô trong cái chết và Phục Sinh của Người, và về bí tích Thánh Thể, mà nhở đó chúng ta "được thông phần vào Thân Thể của Chúa,… nên chúng ta được nâng lên để hiệp thông với Người và với nhau" (C 790). 


+ Sự hiệp nhất trong Thân Thể không làm mất tính đa dạng của các chi thể: "Trong việc xây dựng Thân Thể của Đức Kitô, cần có nhiều chi thể với những phận vụ khác nhau. Chỉ có một Chúa Thánh Thần là Đấng ban những ân sủng khác nhau, để làm ích cho Hội Thánh theo sự sung mãn của Người và nhu cầu của các công việc". Sự hiệp nhất của Nhiệm Thể làm phát sinh và thúc đẩy lòng bác ái giữa các tín hữu. "Vì thế, nếu một chi thể đau đớn, thì tất cả các chi thể khác đều bị đau đớn với chi thể ấy, và nếu một chi thể nào được vinh dự, thì tất cả các chi thể khác cùng chung vui". Sau cùng, sự hiệp nhất của Nhiệm Thể thắng vượt mọi chia rẽ của loài người: "Vì như nhiều người trong anh em đã được thanh tẩy để ở trong Ðức Kitô, đã mặc lấy Ðức Kitô. Không còn là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà nữa, vì tất cả anh em chỉ là một trong Ðức Kitô Giêsu" (C 791). 


4.3/ "Ðức Kitô là Ðầu của Thân Thể này" 

+ Ðức Kitô là "Ðầu của Thân Thể, là Hội Thánh". Người là nguyên lý của việc tạo dựng và cứu độ. Ðược cất nhắc vào trong vinh quang của Chúa Cha, "trong mọi sự Người đứng hàng đầu", nhất là trong Hội Thánh, nhờ Hội Thánh Người mở vương quyền của Người trên mọi sự (C 792). 


4.4/ Hội Thánh là Hiền Thê của Ðức Kitô 

+ Sự hiệp nhất giữa Ðức Kitô và Hội Thánh, giữa Ðầu và các chi thể của Thân Thể, cũng bao trùm có sự phân biệt giữa hai bên trong một tương quan cá vị. Khía cạnh này thường được diễn tả qua hình ảnh Phu Quân và Hiền Thê. Ðề tài Ðức Kitô Phu Quân của Hội Thánh đã dược các ngôn sứ chuẩn bị và Gio-an Tẩy Giả báo trước. Chính Chúa cũng tự xưng là "hôn phu". Thánh Tông Đồ nói về tonà thể Hội Thánh và mỗi tín hữu, chi thể của Thân Thể, như Hiền Thê "được đính hôn" với Ðức Kitô để nên cùng một Tinh Thần với Người. Hội Thánh là Hiền Thê không tì vết của Con Chiên tinh tuyền. Ðức Kitô yêu Hội Thánh và hiến mạng sống để "thánh hoá" Hội Thánh. Người liên kết với Hội Thánh bằng một giao ước vĩnh cửu, và không ngừng chăm sóc Hội Thánh như chính Thân Thể mình (C 796). 
5. HỘI THÁNH LÀ ÐỀN THỜ CHÚA THÁNH THẦN (C 797-810)


+ "Linh hồn tương quan với chi thể thế nào thì Chúa Thánh Thần cũng tương quan như thế với Thân Thể Đức Kitô, là Hội Thánh".  "Chính nhờ Thánh Thần của Ðức Kitô, như một nguyên lý tiềm ẩn, mà tất cả các phần của Thân Thể được nối kết với nhau cũng như với Ðầu, vì Người hiện diện trọn vẹn nơi Ðầu, trọn vẹn nơi Thân thể, trọn vẹn nơi mỗi một chi thể". Chúa Thánh Thần làm cho Hội Thánh trở nên "Ðền Thờ của Thiên Chúa hằng sống" (C 797). 


5.1/ Các Đặc Sủng 

+ Dù là phi thường, hay đơn giản và khiêm tốn , các đặc sủng là những ân sủng của Chúa Thánh Thần, trực tiếp hay gián tiếp đều nhằm ích lợi cho Hội Thánh, để xây dựng Hội Thánh, mưu ích cho loài người và đáp ứng những nhu cầu của thế giới (C 799). 


+ Các đặc sủng phải đón nhận với lòng tri ân bởi người nhận lãnh và tất cả các chi thể của Hội Thánh. Ðó là nguồn ân sủng phong phú kỳ diệu cho sức sống tông đồ và cho sự thánh thiện của tất cả Thân Thể Ðức Kitô, với điều kiện những ân sủng đó phải thực sự xuất phát từ Chúa Thánh Thần, và được sử dụng hoàn toàn phù hợp với những thúc đẩy của cùng một Thánh Thần này, nghĩa là theo đức ái, là thước đo thật của tất cả các đặc sủng (C 800). 

6. CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỘI THÁNH (C 811-812)


+ "Đây là Hội Thánh duy nhất của Đức Kitô, mà trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền".  Bốn đặc tính bất khả phân ly này cho thấy những bình diện cốt yếu và sứ mạng của Hội Thánh. Hội Thánh không tự mình có được các đặc tính ấy; chính Đức Kitô, nhờ Chúa Thánh Thần, làm cho Hội Thánh được duy nhất, thánh thiện công giáo và tông truyền. Cũng chính Người mời gọi Hội Thánh thể hiện các đặc tính này (C 811). 


6.1/ Duy Nhất (C 813-822)


+ Hội Thánh duy nhất vì nguồn gốc: "Mẫu mực tối cao và nguyên lý của mầu nhiệm này là sự hiệp nhất trong Ba Ngôi của một Thiên Chúa duy nhất, Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần". Hội Thánh duy nhất vì Ðấng Sáng Lập: vì "Ngôi LỜi nhập thể, vị hoàng tử bình an, đã dùng thập giá để hòa giải mọi người với Thiên Chúa, . . .  tái lập sự hiệp nhất mọi người thành một dân tộc và một thân thể". Hội Thánh phải duy nhất vì “linh hồn” của mình:  "Chính Chúa Thánh Thần ngự trong lòng các tín hữu, hiện diện và điều khiển toàn thể Hội Thánh, thực hiện sự thông hiệp kỳ diệu ấy nơi các tín hữu và liên kết tất cả trong Đức Kitô cách mật thiết đến nỗi Người là nguyên lý hiệp nhất của Hội Thánh".  Duy nhất là bản chất của Hội Thánh (C 813). 


+ Ngay từ khởi đầu, Hội Thánh duy nhất này được đánh dấu bở sự rất đa dạng, phát xuất từ những ân huệ khác nhau của Thiên Chúa cũng như từ số đông người lãnh nhận các ân huệ ấy. Trong sự duy nhất của Dân Thiên Chúa, nhiều dân tộc và nhiều văn hóa khác nhau được quy tụ. Giữa các thành phần của Hội Thánh vẫn có những ân huệ, những chức vụ, những điều kiện và những lối sống khác nhau. "Trong sự hiệp thông của Hội Thánh, cũng có sự hiện diện chính đáng của những Hội Thánh địa phương, vẫn duy trì những truyền thống riêng". Sự phong phú lớn lao của sự đa dạng như thế không nghịch lại sự hiệp nhất của Hội Thánh. Tuy nhiên tội lỗi và hậu quả nặng nề của nó không ngừng đe dọa ơn hiệp nhất. Vì thế thánh Phaolô đã khuyên : "Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần trong mối dây hòa thuận" (C 814). 


+ Những mối dây hiệp nhất này là gì? Trên hết là đức ái "liên kết mọi sự lại với nhau cách tuyệt hảo". Nhu6ng sự hiệp nhất của Hội Thánh lữ hành còn được bảo đảm bằng những dây liên kết hữu hình :


- Tuyên xưng một đức tin duy nhất nhận được từ các tông đồ; 


- Cử hành chung việc phụng tự dâng lên Thiên Chúa, nhất là các bí tích; 


- Việc kế nhiệm tông đồ qua bí tích Truyền Chức Thánh để giữ gìn sự hòa hợp huynh đệ của gia đình Thiên Chúa (C 815). 


+ "Hội Thánh duy nhất của Ðức Kitô, mà Ðấng Cứu Độ chúng ta, sau khi Phục Sinh, đã trao phó cho Phêrô chăn dắt, phó thác cho ngài cũng như cho các tông đồ khác truyền bá, cai quản .... Hội Thánh này được thiết lập và tổ chức như một xã hội trên thế giới hiện tại, Hội Thánh ấy được thể hiện nơi Hội Thánh Công Giáo được điều khiển bởi những vị kế nhiệm Thánh Phêrô và các giám mục hiệp thông với Ngài" (C 816). 

Sự hiệp nhất bị tổn thương


+Thực ra "ngay từ buổi sơ khai, trong Hội Thánh duy nhất và độc nhất của Thiên Chúa này đã xuất hiện ít nhiều rạn nứt, mà thánh Tông Đồ đã nặng lời quở trách như là đáng lên án. Nhưng trong các thời đại kế tiếp, nhiều phân rẽ trầm trọng hơn đã xuất hiện, và nhiều công đoàn lớn đã hoàn toàn ly khai khỏi sự hiệp thong hoàn tooàn với Hội Thánh Công Giáo - đôi khi tại lỗi của những người ở cả hai bên". Những đoạn tuyệt làm tổn thương sự hiệp nhất của Nhiệm Thể Đức Kitô - ở đây chúng ta phải phân biệt lạc giáo, bội giáo và ly giáo – là những điều đã không xảy ra nếu không do tội lỗi con người (C 817). 

Tiến đến hiệp nhất


+ "Ðức Kitô đã ban cho Hội Thánh ơn hiệp nhất ngay từ ban đầu. Chúng tôi tin rằng sự hiệp nhất ấy tồn tại trong Hội Thánh Công Giáo như điều không hề mất được, và chúng tôi hy vọng rằng sự hiệp nhất này sẽ tiếp tục phát triển cho đến tận thế". Ðức Kitô luôn luôn ban cho Hội Thánh ơn hiệp nhất, nhưng Hội Thánh phải luôn cầu nguyện và làm việc để duy trì, tăng cường và hoàn chỉnh sự hiệp nhất như Ðức Kitô muốn. Vì thế, chính Chúa Giêsu cầu nguyện trong giờ Khổ Nạn và không ngừng cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ được hiệp nhất : "Xin cho tất cả nên một! Lạy Cha, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, xin cho họ cũng được ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con" (Ga l7,2l). Ước mong tìm lại sự hiệp nhất của tất cả các Kitô hữu là ơn của Ðức Kitô và lời mời gọi của Chúa Thánh Thần (C 820). 


6.2/ Thánh Thiện (C 823-829)


+ "Hội Thánh ... được coi là mãi mãi thánh thiện, là vấn đề đức tin. Bởi vì Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Ðấng cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, được ca tụng là "Ðấng Thánh duy nhất", đã yêu dấu Hội Thánh như Hiền Thê của Mình và đã hiến thân để thánh hóa Hội Thánh. Người kết hiệp với Hội Thánh như Thân Thể của Người, và ban cho dư đầy ơn Thánh Thần để làm vinh danh Thiên Chúa". Vì thế Hội Thánh là "Dân Thánh của Thiên Chúa" và các thành viên của Hội Thánh được gọi là "thánh" (C 823). 


+ Nhờ kết hiệp với Ðức Kitô, Hội Thánh được Người thánh hóa. Nhờ Người và trong Người, Hội Thánh cũng thánh hóa. "Tất cả các hoạt động của Hội Thánh đều hướng về cứu cánh là thánh hóa loài người trong Ðức Kitô và tôn vinh Thiên Chúa". Chính trong Hội Thánh mà "đầy đủ các phương tiện cứu độ" đã được tồn trữ. Chính trong Hội Thánh, "chúng ta đạt đến sự thánh thiện nhờ ơn Thiên Chúa" (C 824). 


+ " Hội Thánh dưới thế được phú cho một sự thánh thiện đích thật, tuy chưa hoàn hảo". Nhưng trong các chi thể của Hội Thánh sự thánh thiện hoàn hảo là điều phài đạt đến (C 825). 


+ Ðức ái là linh hồn của sự thánh thiện mà Thiên Chúa mời gọi tất cả chúng ta đạt đến : Ðức ái "điều hành, hình thành và hoàn hảo hóa mọi phương thế nên thánh" (C 826). 

Nếu Hội Thánh có một thân thể gồm nhiều bộ phận, thì không thể thiếu một bộ phận cao quý nhất; Hội Thánh phải có một trái tim và trái tim ấy CHÁY LỬA TÌNH YÊU. Và tôi ý thức rằng chỉ có tình yêu này là động lực chính làm cho các chi thể Hội Thánh hoạt động, và nếu Tình Yêu ngưng hoạt động, các Tông Đồ sẽ quên loan báo Tin Mừng, các vị Tử đạo sẽ không chịu đổ máu mình. THỰC RA, TÌNH YÊU LÀ ƠN GỌI BAO GỒM TẤT CẢ CÁC ƠN GỌI KHÁC, TÌNH YÊU LÀ TẤT CẢ, NÓ BAO TRÙM MỌI THỜI ÐẠI VÀ MỌI NƠI CHỐN -  TÌNH YÊU LÀ VĨNH CỬU! 

+ "Đức Kitô "thánh thiện, vô tội, tinh tuyền" không hề phạm tội, nhưng đến chỉ để đền tội cho dân. Còn Hội Thánh, vì ôm ấp trong lòng những kẻ tội lỗi, nên vừa thánh thiện vừa phải luôn thanh luyện mình, không ngừng theo đường sám hối và canh tân". Tất cả các chi thể của Hội Thánh, kể cả các thừa tác viên, phải tự nhận là người tội lỗi. Trong tất cả mọi người, cỏ lùng tội lỗi còn lẫn lộn với lúa tốt của Tin Mừng cho đến tận thế. Do đó, Hội Thánh quy tụ những người tội lỗi đã được lãnh nhận ơn cứu độ của Đức Kitô, nhưng còn đang trên đường nên thánh (C 827). 


+ Khi phong thánh cho một số tín hữu, nghĩa là khi long trọng tuyên bố họ đã thực hành một cách anh dũng các nhân đức và đã sống trung thành với ân sủng Chúa, Hội Thánh nhìn nhận quyền năng của Thần Linh thánh thiện ngự trị trong Hội Thánh và nâng đỡ niềm hy vọng của các tín hữu, bằng cách giới thiệu cho họ những gương mẫu và người chuyển cầu. "Các thánh luôn là nguồn mạch và là khởi điểm của sự canh tân trong những thời điểm khó khăn nhất của lịch sử Hội Thánh". Quả thế, "sự thánh thiện là nguồn mạch bí ẩn và là khuôn thước không sai lầm của hoạt động tông đồ và sự nhiệt tình truyền giáo của Hội Thánh" (C 828). 


+ "Nhưng trong khi nơi Ðức Trinh Nữ Maria Hội Thánh đã đạt tới sự toàn thiện, trở nên không vết nhăn, không tì ố, nhưng các Kitô hữu còn phải cố gắng chiến thắng tội lỗi, và thêm thánh thiện. Và như thế, họ ngước nhìn lên Ðức Maria": nơi Mẹ, Hội Thánh thực sự thánh thiện rồi (C 829).

6.3/ Công Giáo (C 830-856)


+ Từ "Công Giáo" có nghĩa là "phổ quát" theo nghĩa "toàn diện" hay "toàn vẹn". Hội Thánh là Công Giáo theo hai nghĩa: Trước hết, Hội Thánh là công giáo vì Ðức Kitô hiện diện trong Hội Thánh "Ở đâu có Ðức Kitô, ở đó có Hội Thánh Công Giáo". Nơi Hội Thánh hiện hữu Thân Thể Ðức Kitô trọn vẹn, kết hợp với Ðầu, vì tiếp nhận từ Người "trọn vẹn các phương tiện cứu độ" theo ý Người muốn : tuyên xưng đức tin chân thật và đầy đủ, đời sống bí tích toàn vẹn và thừa tác viên được thụ phong để liên tục kế nhiệm các tông đồ. Theo ý nghĩa căn bản này, Hội Thánh là công giáo trong ngày lễ Ngũ Tuần và mãi mãi là công giáo cho đến ngày Chúa quang lâm (C 830). 

+ Thứ đến, Hội Thánh là công giáo vì được Ðức Kitô sai đi thi hành một sứ vụ đối với toàn thể nhân loại: 

Mọi người được mời gọi gia nhập Dân của Thiên Chúa. Vì thế, Dân mới này, một Dân hiệp nhất và duy nhất, có bổn phận phải lan rộng khắp thế giới trải qua mọi thế hệ, hầu hoàn tất kế hoạch của thánh ý Thiên Chúa, Ðấng từ nguyên thủy đã tạo dựng một bản tính nhân loại duy nhất, và quyết định sau này tập họp về một mối tất cả con cái tản mác của Người... Ðặc tính "phổ quát" này, rực sáng trên Dân Thiên Chúa, là một ân huệ do chính Thiên Chúa ban, nhờ đó Hội Thánh Công Giáo luôn nỗ lực cách hữu hiệu qui tụ toàn thể nhân loại cùng những gì tốt lành nơi họ dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần (C 831).
Ai thuộc về Hội Thánh Công Giáo? 

+ "Mọi người đều được mời gọi vào sự hiệp nhất công giáo của Dân Thiên Chúa... Họ thuộc về hoặc hướng về sự hiệp nhất đó, dưới nhiều thể cách khác nhau: hoặc là các tín hữu Công Giáo, hoặc là những người tin vào Ðức Kitô, cuối cùng là tất cả mọi người không trừ một ai được Thiên Chúa kêu mời lãnh nhận ơn cứu độ" (C 836). 


+ "Ðược kể là gia nhập hoàn toàn vào cộng đoàn Hội Thánh những ai nhận lãnh Thánh Thần của Đức Kitô, chấp nhận tất cả mọi phương tiện cứu độ được Thiên Chúa ban cho Hội Thánh cùng với toàn thể tổ chức của Hội Thánh, và những ai - nhờ các mối liên lạc do việc tuyên xưng đức tin, các bí tích, việc cai trị Hội Thánh và sự hiệp thông - được kết hợp trong tổ chức hữu hình của Hội Thánh của Đức Kitô mà Người điều khiển qua Ðức Giáo Hoàng và các giám mục. Dù được tháp nhập vào Hội Thánh, mà không kiên trì sống trong đức ái, thì vẫn không được cứu độ, vì tuy họ ở trong lòng Hội Thánh, nhưng chỉ ‘trong thân xác’, mà không ‘trong tâm hồn’" (C 837). 


+ Hội Thánh nhìn nhận trong các tôn giáo khác đang tìm kiếm, "trong bóng tối và qua các hình tượng", Thiên Chúa mà họ không biết nhưng gần gũi, vì chính Người ban cho họ sự sống, hơi thở và tất cả mọi sự và vì Người muốn mọi người đều được cứu độ. Cho nên, Hội Thánh coi tất cả những gì tốt và chân thật trong các tôn giáo ấy "như sự chuẩn bị cho Tin Mừng và như một hồng ân mà Ðấng soi sáng mọi người ban cho, để cuối cùng họ được sống" (C 843). 

"Ngoài Hội Thánh không có ơn cứu độ"


+ Chúng ta  phải hiểu lời khẳng định này, là lời thường được các Giáo Phụ nhắc đi nhắc lại? Nói theo nghĩa tích cực, lời này có nghĩa là mọi ơn cứu độ đều phát xuất từ Ðức Kitô là Ðầu, chảy tràn qua Hội Thánh là Thân Thể của Người :

"Dựa trên Thánh Kinh và Thánh Truyền, Công Ðồng dạy rằng Hội Thánh lữ hành ở thế gian hiện nay, cần thiết cho ơn cứu độ: chỉ một mình Ðức Kitô là trung gian và là đường cứu độ; Người hiện diện giữa chúng ta trong Thân Thể Người là Hội Thánh. Chính Người đã công bố rõ rang về sự cần thiết của đức tin và Phép Rửa, cho nên đồng thời Người đã xác nhận sự cần thiết của Hội Thánh mà mọi người phải bước vào cửa Phép Rửa như qua một cửa. Vì thế, những ai biết rằng Hội Thánh Công Giáo được Thiên Chúa thiết lập nhờ Chúa Giêsu Kitô, như phương tiện cứu rỗi cần thiết mà vẫn không muốn gia nhập hoặc không muốn kiên trì sống trong Hội Thánh này thì không thể được cứu độ" (C 846).

+ Lời khẳng định này không nhắm tới những người, không vì lỗi mình mà không biết Ðức Kitô và Hội Thánh của Người:
Thực thế, những kẻ vô tình không nhận biết Tin Mừng của Đức Kitô và Hội Thánh Người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của lương tâm thì họ có thể đạt tới ơn cứu độ muôn đời (C 847).

6.4/ Tông Truyền (C 857-870): Kế vị các Tông Đồ.

+ Hội Thánh tông truyền vì được xây trên nền tảng các tông đồ, bằng 3 cách: 
- 
Hội Thánh đã và đang được xây dựng trên "nền móng các Tông Đồ", là những chứng nhân đã được chính Ðức Kitô tuyển chọn và sai đi;
- 
với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần ở trong mình, Hội Thánh gìn giữ và lưu truyền giáo huấn, "kho tàng quí báu", những lời lành mạnh do các Tông Đồ giảng dạy; 

- 
Hội Thánh tiếp tục được các Tông Đồ giảng dạy, thánh hóa và hướng dẫn cho đến khi Ðức Kitô trở lại – qua những người kế vị các ngài trong nhiệm vụ mục tử: giám mục đoàn, "với sự trợ giúp của các linh mục, hiệp nhất với Ðấng kế nhiệm thánh Phêrô là mục tử tối cao của Hội Thánh" (C 857). 

Các giám mục - những người kế nhiệm các tông đồ


+ "Ðể sứ mạng đã được trao phó cho các ngài được tiếp tục sau khi các ngài qua đời, [các tông đồ] đã ủy thác, như một di chúc, cho các cộng sự viên trực tiếp của mình, nhiệm vụ phải hoàn tất và củng cố công trình các ngài đã khởi sự, khi khuyên nhủ họ coi sóc đoàn chiên, trong đó Chúa Thánh Thần đã đặt họ chăn dắt Hội Thánh Thiên Chúa. Bởi vậy, các ngài đặt những người như thế rồi ban quyền cho họ, hầu khi họ qua đời, đã có những người xứng đáng tiếp nhận thừa tác vụ của họ" (C 861). 

Việc tông đồ


- Toàn thể Hội Thánh có tính tông truyền vì vẫn ở trong sự hiệp thông đức tin và sự sống với nguồn cội của mình nhờ các vị kế nhiệm thánh Phêrô và các tông đồ; và còn vì "được sai đi" khắp thế gian. Tất cả các phần tử của Hội Thánh đều được chia sẻ sứ vụ này mỗi người một cách. "Ơn gọi Kitô hữu, tự bản chất, cũng là ơn gọi làm tông đồ". Quả thật, chúng ta gọi là "việc tông đồ" mọi hoạt động của Nhiệm Thể nhằm "làm cho Nước Ðức Kitô rộng mở trên khắp hoàn cầu" (C 863). 

7. CƠ CẤU PHẨM TRẬT CỦA HỘI THÁNH (C 874-879)

+ "Kitô hữu là những người được tháp nhập vào Thân Thể Đức Kitô nhờ phép Thánh Tẩy, trở nên Dân Thiên Chúa; do đó vì được tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Ðức Kitô theo cách thế riêng của mình, họ được mời gọi thực thi sứ mạng mà Chúa đã trao cho Hội Thánh thực hiện trên thế giới tùy theo điều kiện riêng của mỗi người" (C 871).

+ Những khác biệt Chúa đã muốn đặt giữa những chi thể trong Thân Thể Người, là để phục vụ cho sự hiệp nhất và sứ mạng của Hội Thánh. Vì "trong Hội Thánh có nhiều thừa tác vụ khác nhau nhưng đều cùng chung một sứ mạng. Đức Kitô đã trao phó cho các tông đồ và những người kế nhiệm các ngài nhiệm vụ nhân danh và lấy quyền Người mà giảng dạy, thánh hóa và cai quản. 

+ Còn giáo dân thì được tham dự thực sự vào nhiệm vụ tư tế, tiên tri và vương giả của Đức Kitô; cho nên họ cũng đảm nhận phần việc của mình trong sứ mạng chung của toàn Dân Thiên Chúa, trong Hội Thánh và ở giữa trần gian". "Trong cả hai nhóm [phẩm trật và giáo dân], có những tín hữu được thánh hiến cho Thiên Chúa để phục vụ sứ mạng cứu độ của Hội Thánh" qua việc khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm theo cung cách riêng của họ" (C 873).
Tại sao có thừa tác vụ trong Hội Thánh? 

+ Chính Ðức Kitô là nguồn mạch của thừa tác vụ trong Hội Thánh. Người đã thiết lập Hội Thánh. Người trao quyền và sứ mạng, phương hướng và cứu cánh cho Hội Thánh: 

"Ðể chăn dắt và phát triển Dân Chúa luôn mãi, Ðức Kitô đã thiết lập các thừa tác vụ khác nhau trong Hội Thánh hầu mưu ích cho toàn thân. Thật vậy, những người lãnh nhận những chức vũ, được Chúa trao thánh quyền để làm ích lợi cho các anh em mình, ngõ hầu mọi người thuộc Dân Thiên Chúa ... đạt tới ơn cứu độ" (C 874)

+ Gắn liền với bản tính bí tích của thừa tác vụ của Hội Thánh là đặc tính phục vụ. Vì hoàn toàn lệ thuộc Ðức Kitô là Đấng trao sứ mạng và quyền bính, nên các thừa tác viên thực sự là "nô lệ của Ðức Kitô", theo gương Ðức Kitô, Ðấng tự nguyện vì chúng ta "mặc lấy thân nô lệ". Vì lời và ân sủng mà họ phục vụ, không phải là của họ nhưng của Ðức Kitô, được ủy thác cho họ để trao lại cho người khác, nên họ tự nguyện trở thành nô lệ cho mọi người (C 876). 


+ Cũng thế, thuộc về bản tính bí tích của thừa tác vụ Hội Thánh còn có một đặc tính tập đoàn. Thực ra, ngay từ khi bắt đầu thừa tác vụ của mình, Chúa Giêsu đã thiết lập nhóm Mười Hai, "mầm mống của dân Israel mới, đồng thời cũng là nguồn gốc của hàng giáo phẩm". Ðược tuyển chọn chung với nhau, họ cùng được sai đi chung với nhau và tình hiệp nhất huynh đệ của họ sẽ giúp cho mọi tín hữu được hiệp thông huynh đệ; sự hiệp thông này sẽ phản ảnh và làm chứng cho sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa (x. Ga 17,21-23). Vì thế, mỗi giám mục thi hành thừa tác vụ của mình trong lòng Giám Mục Ðoàn, hiệp thông với Giám Mục Rôma, người kế nhiệm thánh Phêrô và là thủ lãnh Giám Mục Ðoàn; các linh mục thi hành thừa tác vụ của mình trong lòng linh mục đoàn giáo phận, dưới sự chỉ đạo của vị giám mục (C 877). 


+ Sau cùng, theo bản tính bí tích, thừa tác vụ Hội Thánh còn có đặc tính cá nhân. Mặc dù các thừa tác viên của Ðức Kitô hiệp thông với nhau trong hành động, họ cũng hành động cách cá nhân. Mỗi người được gọi đích thân : "Phần con, hãy theo Thầy" để đích thân trở thành một chứng nhân cá thể trong sứ mạng chung, đích thân lãnh trách nhiệm trước Ðấng đã trao sứ mạng cho mình, hành động "như đích thân Ðức Kitô" phục vụ những cá nhân cụ thể : "Tôi rửa anh, nhân danh Chúa Cha..."; "Tôi tha tội cho anh..." (C 878). 


+ Như thế, thừa tác vụ bí tích trong Hội Thánh là một việc phục vụ nhân danh Ðức Kitô. Nó vừa có đặc tính cá nhân vừa có hình thức tập thể. Ðiều này thể hiện rõ ràng trong mối tương quan giữa Giám Mục Ðoàn và vị thủ lãnh, người kế nhiệm thánh Phêrô, và trong mối tương quan giữa trách nhiệm mục vụ của giám mục đối với giáo phận của mình và sự quan tâm chung của Giám Mục Ðoàn đối với Hội Thánh toàn cầu. (C 879). 


7.1/ Đức Giáo Hoàng và Các Giám Mục (C 880-887)



(1) Giáo huấn (C 888-893)



(2) Thánh hóaqa (C 893)



(3) Điều hành (C 894-896)




- theo Giáo Luật

+ "Khi Ðức Kitô thành lập nhóm Mười Hai, Người đã tổ chức các ngài dưới hình thức một tập đoàn, nghĩa là một nhóm lên vững; Người đặt Phêrô, được chọn giữa họ, đứng đầu tập đoàn ấy". "Như Chúa đã thiết lập, thánh Phêrô và các tông đồ khác tạo thành một tập đoàn tông đồ duy nhất, thì cũng thế, Giám Mục Rôma, người kế nhiệm thánh Phêrô cùng với các giám mục, là những người kế nhiệm các tông đồ, liên kết với nhau và hiệp nhất với nhau" (C 880). 


+ Chúa đã đặt một mình Simon mà Người gọi là Phêrô làm" đá tảng" cho Hội Thánh. Người đã trao cho ông các chìa khóa của Hội Thánh, và đặt ông làm mục tử chăn dắt cả đoàn chiên (x. Mt 16:18-19; Ga 21,15-17). "Quyền tháo gỡ cầm buộc đã ban cho Phêrô, Người cũng ban cho cả tông đồ đoàn hiệp nhất với thủ lãnh"(LG 2, #2). Chức vụ mục tử này của Phêrô và các tông đồ khác là một trong những yếu tố căn bản của Hội Thánh, và được các  giám mục tiếp tục thi hành dưới quyền tối thượng của Ðức Giáo Hoàng (C 881). 


+ Ðức Giáo Hoàng, là Giám Mục Rôma và kế nhiệm thánh Phêrô, "là nguyên lý và nền tảng vĩnh cửu và hữu hình của sự hiệp nhất giữa các giám mục cũng như giữa các tín hữu". "Vì Giám Mục Rôma, do nhiệm vụ là đại điện Đức Kitô, và mục tử của toàn thể Hội Thánh, có quyền bính trọn vẹn, tối cao, phổ quát trên toàn thể Hội Thánh, một quyền bính ngài luôn được tự do thi hành" (C 882). 


+ "Giám Mục Ðoàn chỉ có quyền hành khi hiệp nhất với Giám Mục Rôma là thủ lãnh của họ". Như thế, "Giám Mục Ðoàn cũng có quyền bính trọn vẹn và tối cao trên toàn thể Hội Thánh, nhưng chỉ có thể thi hành quyền này khi có sự ưng thuận của Giám Mục Rôma" (C 883) 


+ " Giám Mục Ðoàn thực thi quyền bính trên Hội Thánh hoàn vũ cách trọng thể trong Công Ðồng Chung". Nhưng "không bao giờ có Công Ðồng Chung mà không được vị kế nhiệm Phêrô phê chuẩn hay ít ra thừa nhận" (C 884) 


+ " Giám Mục Ðoàn này gồm nhiều thành phần khác nhau, diễn tả đặc tính đa dạng và phổ quát của Dân Thiên Chúa; và đồng thời sự hiệp nhất của đoàn chiên Đức Kitô, được tập họp dưới quyền một thủ lãnh duy nhất" (C 885). 


+ "Mỗi giám mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong Hội Thánh địa phương". Như thế, các ngài "thi hành chức năng mục vụ trên phần Dân Thiên Chúa được ủy thác cho các ngài" (x. LG 23), với sự trợ giúp của các linh mục và phó tế. 


+ Nhưng với tư cách là thành viên Giám Mục Ðoàn, mỗi giám mục chia sẻ mối quan tâm đến toàn thể Hội Thánh. Các ngài thể hiện mối quan tâm đó trước hết bằng việc "điều hành tốt Hội Thánh địa phương như một phần của Hội Thánh toàn cầu", như vậy đã là góp phần hữu hiệu vào "hạnh phúc của toàn Nhiệm Thể cũng là tổ chức tập thể của các Hội Thánh [địa phương]". Các ngài phải đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, những người bị bách hại vì đức tin, cũng như đến các nhà truyền giáo đang hoạt động trên toàn thế giới (C 886). 


+ Các Hội Thánh địa phương lân cận và có chung nền văn hóa tạo thành những giáo tỉnh, hay những tập thể lớn hơn gọi là giáo miền hay vùng dưới quyền thượng phụ. Các giám mục thuộc những nhóm này có thể họp hội nghị hay công đồng địa phương. "Cũng thế, ngày nay các Hội Ðồng Giám Mục có thể góp phần cách phong phú và đa dạng để cụ thể hóa tinh thần tập thể" (C 887). 

Nhiệm vụ giáo huấn 

+ Các giám mục, với các linh mục là những cộng sự viên, trước tiên có nhiệm vụ "rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho mọi người", theo lệnh của Chúa. Các ngài "là sứ giả đức tin, đem nhiều môn đệ mới về với Đức Kitô, là vị thầy dạy đích thực" của đức tin tông truyền, "được Thiên Chúa ban cho quyền bính của Đức Kitô" (C 888). 


+ Ðể duy trì đức tin tinh tuyền do các tông đồ truyền lại, Đức Kitô, Đấng là Chân Lý, muốn cho Hội Thánh Người tham dự vào sự bất khả ngộ của chính Người,. Nhờ "cảm thức siêu nhiên về đức tin", Dân Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn của Huấn Quyền sống động của Hội Thánh "gắn bó không sờn với đức tin này" (C 889). 


+ Sứ mạng của Huấn Quyền gắn liền với đặc tính chung cuộc của Giao Ước do Thiên Chúa lập trong Ðức Kitô với Dân Người. Nhiệm vụ của Huấn Quyền là bảo vệ Dân Chúa khỏi những sai lạc và khiếm khuyết, đồng thời bảo đảm cho Dân khả năng khách quan để tuyên xưng không sai lầm đức tin chân chính. Như thế, trách nhiệm mục vụ của Huấn Quyền là giữ gìn Dân Chúa luôn trung thành với chân lý giải phóng. Ðể hoàn thành nhiệm vụ này, Đức Kitô đã ban cho các mục tử đặc sủng không sai lầm về đức tin và luân lý. Ðặc sủng này có thể được hành xử dưới nhiều dạng khác nhau (C 890): 


+ (1) "Giám Mục Rôma, vị thủ lãnh của Giám Mục Ðoàn, hưởng ơn bất khả ngộ đó do nhiệm vụ của ngài; khi với tư cách là mục tử và thầy dạy tối cao của mọi Kitô hữu - để củng cố anh em mình vững mạnh trong đức tin, ngài công bố một cách dứt khoát một giáo thuyết về đức tin hay luân lý…. 

+ (2) Ơn bất khả ngộ được hứa ban cho Hội Thánh cũng có nơi Giám Mục Ðoàn, khi các ngài thi hành huấn quyền tối thượng kết hiệp cùng với vị kế nhiệm thánh Phêrô", nhất là trong một Công Ðồng Chung. Khi Hội Thánh dùng Huấn Quyền tối thượng để đề ra một điều gì "phải tin bởi do Thiên Chúa mặc khải" và như là giáo huấn của Đức Kitô, chúng ta "phải lấy đức tin mà vâng phục các định tín ấy". Giới hạn của ơn bất khả ngộ này nằm trong giới hạn của kho tàng mặc khải" (C 891). 

Nhiệm vụ thánh hóa


+ Vị giám mục là "người quản lý ân sủng của vị thượng tế", đặc biệt trong Thánh Lễ do chính ngài dâng hoặc hy tế của Người được các linh mục, các cộng sự viên, dâng. Thánh Lễ là tâm điểm của đời sống Hội Thánh địa phương. Giám mục và các linh mục thánh hoá Hội Thánh bằng kinh nguyện và công việc của các ngài, bằng thừa tác vụ Lời Chúa và các bí tích. Các ngài cũng thánh hóa bằng gương mẫu, "đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy làm gương sáng cho đoàn chiên". Nhờ đó, "cùng với đoàn chiên Chúa trao phó, các ngài đạt tới đời sống vĩnh cửu" (C 893). 

Nhiệm vụ cai quản 

+ "Các giám mục là đại diện và sứ giả Đức Kitô, điều khiển Hội Thánh địa phương bằng lời khuyên bảo, khích lệ, gương sáng của mình, nhưng trên hết bằng uy quyền và thánh quyền" mà các ngài phải thi hành để xây dựng cộng đoàn trong tinh thần phục vụ của Thầy mình (C 894). 


+ "Quyền bính mà các ngài đích thân thi hành nhân danh Ðức Kitô, là một quyền bính riêng biệt, thông thường và trực tiếp; nhưng việc thi hành quyền này còn tùy thuộc vào thẩm quyền tối cao của Hội Thánh". Chúng ta không được coi các giám mục như những đại diện của Ðức Giáo Hoàng; quyền thường xuyên và trực tiếp của Ðức Giáo Hoàng trên toàn Hội Thánh không hủy bỏ, mà trái lại còn xác nhận và bảo vệ quyền của các giám mục. Các ngài phải thi hành quyền này trong sự hiệp thông với toàn thể Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Ðức Giáo Hoàng (C 895). 


+ Vị mục tử nhân lành phải là khuôn mẫu cho các giám mục trong nhiệm vụ mục vụ. Ý thức những yếu đuối của mình, "giám mục. . . có thể cảm thông với những ai dốt nát và lầm lạc. Ngài nên lắng nghe những kẻ thuộc quyền, và ân cần săn sóc họ như những người con đích thực.... Còn các tín hữu… phải liên kết chặt chẽ với giám mục của mình như Hội Thánh gắn bó với Đức Chúa Giêsu Kitô và như Đức Chúa Giêsu Kitô với Chúa Cha" (C 896). 


7.2/ Các linh mục và đời sống thánh hiến (C 914-945)



(1) Các linh mục





(2) Đời sống thánh hiến 


+ "Bậc sống được thành lập do việc khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm, tuy không liên quan đến cơ cấu phẩm trật, nhưng vẫn thuộc về đời sống và sự thánh thiện của Hội Thánh" (C 914). 

Các lời khuyên Phúc Âm và đời sống thánh hiến  

+ Đức Kitô đề ra các lời khuyên Phúc Âm, vốn có rất nhiều, cho mọi môn đệ. Mọi tín hữu đều được gọi sống đức ái hoàn hảo, nhưng những ai tự nguyện sống đời thánh hiến, thì buộc tuân thực hành đức khiết tịnh trong đời sống độc thân vì Nước Trời, đức nghèo khó và đức vâng lời. Chính việc tuyên khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm, trong một bậc sống ổn định được Hội Thánh công nhận, diễn tả nét đặc thù của "đời sống thánh hiến" cho Thiên Chúa (C 915). 


+ Bậc sống thánh hiến là một trong những cách thức để cảm nghiệm sự thánh hiến "một cách mật thiết hơn", bắt nguồn từ bí tích Thánh Tẩy và việc tận hiến cho Thiên Chúa. Trong đời sống thánh hiến, các Kitô hữu dưới tác động của Thánh Thần, sẵn sàng theo sát Ðức Kitô hơn, tự hiến cho Thiên Chúa là Ðấng được yêu mến trên hết mọi sự và theo đuổi đức ái hoàn hảo để phục vụ Nước Trời, bày tỏ và loan báo trong Hội Thánh sự vinh quang của thế giới tương lai (C 916). 

Một cây lớn, với nhiều cành 

+ "Từ hạt giống của những lời khuyên mà Thiên Chúa đã gieo, nay mọc lên một cây lớn kỳ diệu có nhiều cành trong thửa ruộng của Thiên Chúa, chia ra thành nhiều lối sống khác nhau trong cô tịch hay cộng đoàn. Các gia đình dòng tu khác nhau đã xuất hiện mà trong đó các tài nguyên thiêng liêng của họ được gia tăng để vừa đem lại sự tiến triển trong sự thánh thiện của những phần tử của các dòng tu ấy vừa có ích cho toàn Nhiệm Thể của Ðức Kitô" (C 917). 


+ Các giám mục phải luôn luôn cố gắng phân định những hồng ân mới, được Thánh Thần phó thác cho Hội Thánh. Chỉ Tòa Thánh mới có quyền phê chuẩn những hình thức mới của đời thánh hiến (C 919). 

Ðời ẩn tu  

+ Thường không công khai tuyên khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm, Các vị ẩn tu "dâng hiến cuộc đời để ngợi khen Thiên Chúa và cứu độ thế gian, qua việc triệt để lánh xa trần thế, giữ yên lặng cô tịch, cầu nguyện liên lỉ và sống khổ hạnh đền tội" (C 920). 


+ Họ cho mọi người thấy mặt trong của mầu nhiệm Hội Thánh là sống mật thiết cá nhân với Ðức Kitô. Dù người đời không nhìn thấy, nhưng đời ẩn tu là bài giảng thầm lặng về Ðức Kitô mà vị ẩn tu đã tận hiến cuộc đời cho Người, vì Người là tất cả mọi sự đối với họ. Ðó là lời kêu gọi đặc biệt để ngay trong hoang mạc, giữa cuộc đời chiến đấu thiêng liêng, họ gặp được vinh quang của Ðấng chịu Đóng Đinh (C 921). 

Các trinh nữ và góa phụ sống đời thánh hiến 

+ Từ thời các tông đồ, đã có các trinh nữ và góa phụ Kitô giáo được Chúa mời gọi để tâm hồn, thể xác và tinh thần được tự do hơn mà gắn bó hoàn toàn, họ đã quyết định, với Người với sự  phê chuẩn của Hội Thánh, để sống trong bậc đồng trinh hoặc khiết tịnh vĩnh viễn "vì Nước Trời" (Mt 19:12; x  I Cor 7:34-36) (C 922). 


+ " Các trinh nữ dấn thân vào chương trình thánh là theo sát Ðức Kitô hơn, được giám mục giáo phận thánh hiến cho Thiên Chúa theo nghi thức phụng vụ đã được phê chuẩn, họ được kết hôn cách thần bí với Ðức Kitô Con Thiên Chúa để phục vụ Hội Thánh". Qua nghi thức trọng thể này (Consecratio virginum), "người trinh nữ được thánh hiến, trở thành dấu chỉ siêu việt của tình yêu Hội Thánh dành cho Ðức Kitô và là hình ảnh cánh chung của vị Tân Nương trong Nước Trời và của đời sống tương lai" (C 923). 


+ "Như những hình thức khác của đời thánh hiến", bậc đồng trinh đặt người nữ sống giữa thế gian (hay nữ tu) trong kinh nguyện, sám hối, phục vụ anh chị em mình và làm việc tông đồ tùy theo tình trạng và đặc sủng của mỗi người. Các trinh nữ sống đời thánh hiến có thể lập hội, để nhờ sự trợ giúp lẫn nhau, họ thực hiện ý định của họ cách trung thành hơn (C 924). 

Ðời sống tu trì 

+ Ðời sống tu trì phát sinh từ Ðông Phương trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo và được thể hiện trong các dòng tu được Hội Thánh thành lập theo giáo luật. Lối sống này phân biệt với những hình thức khác của đời thánh hiến ở các điểm: tổ chức đời sống phụng tự, công khai khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm, sống huynh đệ, làm chứng cho sự kết hợp giữa Ðức Kitô với Hội Thánh (C 925). 


+ Ðời sống tu trì phát sinh từ mầu nhiệm Hội Thánh. Ðó là hồng ân Hội Thánh nhận được từ Chúa, và trao lại như một bậc sống ổn định cho tín hữu được Thiên Chúa mời gọi khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm. Như vậy, Hội Thánh vừa biểu lộ Ðức Kitô vừa tự nhận mình là Hiền Thê của Ðấng Cứu Thế. Ðời sống tu trì dưới nhiều dạng khác nhau được mời gọi để bày tỏ đức ái của Thiên Chúa trong ngôn ngữ thời đại chúng ta (C 926). 


+ Tất cả tu sĩ, dù miễn trừ hay không, đều có vaqi trò trong số những người hợp tác với giám mục giáo phận trong nhiệm vụ mục vụ của ngài. Ngay từ buổi đầu của công cuộc phúc âm hoá, việc truyền giáo “gieo trồng” và việc phát triển của Hội Thánh cần sự hiện diện của các dòng tu dưới nhiều hình thức. "Lịch sử làm chứng cho việc phục vụ nổi bật của các hội dòng trong việc truyền bá đức tin và trong việc gầy dựng các Giáo Hội mới: từ những đan viện cổ xưa và các dòng tu thời trung cổ cho đến những tu hội mới hiện nay" (C 927). 

Các tu hội đời 

+ "Một tu hội đời là một hội sống đời thánh hiến, trong đó các tín hữu sống giữa đời, cố gắng đạt tới đức ái trọn hảo và làm việc để thánh hóa trần gian, đặc biệt là ngay giữa lòng đời" (C 928). 


+ Nhờ "đời sống tận hiến để thánh hóa trần gian", các thành viên tu hội đời tham dự vào nhiệm vụ phúc âm hóa của Hội Thánh, "ngay giữa thế gian và trong lòng thế gian", nơi mà sự hiện diện của họ hoạt động như "men trong thế gian". "Chứng từ đời sống Kitô hữu của họ" nhằm "chỉnh đốn những thực tại trần thế theo thánh ý Thiên Chúa và được thâm nhập vào thế giới sức mạnh của Tin Mừng". Họ quyết tâm sống các lời khuyên Phúc Âm bằng những mối ràng buộc thánh thiện, và giữ giữa họ sự hiệp thông  và huynh đệ thích ứng với "lối sống giữa đời riêng của họ" (C 929). 

Các hiệp hội tông đồ 

+ Bên cạnh những hình thức khác nhau của đời thánh hiến, có "các hiệp đời sống hội tông đồ mà trong đó các thành viên tuy không có lời khấn dòng, nhưng theo đuổi nhiệm vụ tông đồ riêng của hội và bằng đời sống chung trong tình huynh đệ; họ hướng tới Ðức Ái hoàn hảo theo nếp sống riêng của họ nhờ việc tuyên giữ hiến chương của hội. Trong số các hiệp hội ấy cũng có những hiệp hội mà các thành viên sống các lời khuyên Tin Mừng theo "hiến chương của họ" (C 930). 

Sự thánh hiến và sứ mạng : loan báo Ðức Vua đang đến 

+ Đả được thánh hiến cho Chúa qua bí tích Thánh Tẩy, những ai dâng chính mình cho Thiên Chúa là Ðấng mà họ yêu mến trên hết mọi sự, bằng cách ấy họ được thánh hiến thâm sâu hơn để phục sự Thiên Chúa và phục vụ ích lợi của Hội Thánh. Nhờ bậc thánh hiến này, Hội Thánh biểu lộ Ðức Kitô và cho chúng ta thấy Chúa Thánh Thần hành động một cách kỳ diệu trong Hội Thánh như thế nào. Vậy sứ vụ đầu tiên của những ai khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm như thế là sống sự thánh hiến củamình. Hơn nữa, "vì thành viên của các dòng tu hiến thân qua việc thánh hiến để phục vụ Hội Thánh, nên họ có nghĩa vụ góp phần đặc biệt vào việc truyền giáo, theo cách thức riêng của tu hội mình" (C 931). 


+ Trong Hội Thánh, như là bí tích, nghĩa là dấu chỉ và công cụ của sự sống Thiên Chúa, đời thánh hiến được coi là dấu chỉ đặc biệt của mầu nhiệm cứu độ. Theo chân và theo gương Ðức Kitô sát hơn, bày tỏ rõ ràng hơn sự tự hạ của Người, là hiện diện cách sâu sắc hơn với nhnữg người đồng thời của mình, trong Thánh Tâm Đức Kitô. Vì những ai đi trong con đường "hẹp hơn" này, khuyến khích anh em bằng gương sáng của mình, họ làm chứng rõ ràng là thế giới "không thể được biến đổi và dâng hiến cho Thiên Chúa được nếu không có tinh thần các mối phúc thật" (C 932). 


7.3/ Tín hữu giáo dân: chức vụ ba chiều


(1) Chức vụ Ngôn Sứ (C 904-907):


(2) Chức vụ Tư Tế (C 901-903):


(3) Chức vụ Vương Giả (C 908-913):


+ "Danh hiệu 'giáo dân' ở đây được hiểu là tất cả những Kitô hữu không thuộc hàng giáo sĩ và bậc tu trì được Hội Thánh công nhận, nghĩa là những tín hữu đã được tháp nhập vào Thân Thể Đức Kitô nhờ phép Thánh Tẩy, đã trở nên Dân Thiên Chúa, được tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Đức Kitô theo cách thức của họ, và có vai trò riêng để thi hành sứ mạng của toàn dân Kitô giáo trong Hội Thánh và trong thế gian theo phận vụ riêng của mình" (C 897). 

Ơn gọi giáo dân


+ "Ơn gọi riêng của giáo dân là tìm kiếm Nước Thiên Chúa bằng cách làm các việc trần thế và xếp đặt chúng theo ý Thiên Chúa. Họ có nhiệm vụ đặc biệt là soi sáng và xếp đặt những thực tại trần gian có liên hệ mật thiết với họ, để chúng không ngừng được thực hiện và phát triển theo thánh ý Đức Kitô, hầu ca tụng Ðấng Tạo Hóa và Ðấng Cứu Độ" (C 898). 


+ Sáng kiến của giáo dân đặc biệt cần thiết khi vấn đề lien quan đến việc khám phá, hay sang tạo ra những phương thế để  làm cho các thực tại xã hội, chính trị và kinh tế được thấm nhuần bằng những đòi hỏi của giáo lý và đời sống Kitô giáo. Công việc này là yếu tố thông thường trong đời sống Hội Thánh: 

Các tín hữu giáo dân đứng ở tuyến đầu của Hội Thánh. Đối với họ Hội Thánh là nguyên lý mang lại sự sống cho xã hội. Chính vì thế họ luôn luôn phải ý thức rất rõ rằng không những họ thuộc về Hội Thánh, mà họ còn là Hội Thánh nữa, nghĩa là, cộng đoàn tín hữu đang sống trên trần thế này, dưới sự hướng dẫn của vị thủ lãnh chung là Ðức Giáo Hoàng và các giám mục hiệp thông với ngài. Họ là Hội Thánh (C 899).

+ vì, như mọi tín hữu, giáo dân Kitô giáo được Thiên Chúa trao nhiệm vụ tông đồ qua bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, họ có quyền lợi và bổn phận, một mình hay họp thành nhóm trong các đoàn thể, hoạt động để mọi người biết đến và đón nhận sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa khắp mọi nơi trên thế gian. Bổn phận này càng thúc bách hơn nữa, khi chỉ nhờ họ những người khác mới có thể nghe được Tin Mừng và nhận biết Ðức Kitô. Trong các cộng đoàn Hội Thánh, hoạt động của họ rất cần thiết đến nỗi nếu không có chúng, phần lớn việc tông đồ của các mục tử không được hoàn toàn hiệu quả (C 900). 

Giáo dân tham gia vào nhiệm vụ tư tế của Đức Kitô 


+ "Vì giáo dân đã được thánh hiến cho Đức Kitô và được Thánh Thần xức dầu, nên họ được mời gọi và được ban ơn cách lạ lùng để Thánh Thần sinh hoa kết quả nơi họ ngày càng phong phú hơn. Thực vậy, mọi hoạt động, kinh nguyện và công cuộc tông đồ, đời sống hôn nhân và gia đình, công ăn việc làm thường ngày, việc nghỉ ngơi thể xác và tinh thần, nếu họ chu toàn trong Thánh Thần và cả đến những thử thách của cuộc sống, nếu họ kiên trì đón nhận, thì tất cả đều trở nên "hiến lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa, nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô", vì những hiến lễ ấy được thành kính dâng lên Chúa Cha cùng với Mình Thánh Chúa khi cử hành lễ tạ ơn. Như thế, giáo dân thánh hiến thế giới này cho Thiên Chúa nhờ biết phụng thờ Người bằng đời sống thánh thiện khắp nơi" (C 901). 


+ Ðặc biệt, các cha mẹ tham dự vào nhiệm vụ thánh hóa "bằng cách sống đời vợ chồng trong tinh thần Kitô giáo và qua việc chăm sóc cho giáo dục  Kitô giáo của con cái" (C 902).

+ Các giáo dân hội đủ điều kiện, có thể lãnh nhận vĩnh viễn thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Nơi nào nhu cầu Hội Thánh đòi hỏi vì thiếu thừa tác viên, giáo dân dù không có nhận thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ, cũng có thể thay thế họ làm một số việc như thi hành thừa tác vụ Lời Chúa, chủ tọa các buổi cầu nguyện, rửa tội và cho rước lễ theo các quy tắc luật định" (C 903). 

Giáo dân tham gia vào nhiệm vụ ngôn sứ của Đức Kitô 

+"Ðức Kitô. . .  chu toàn chức vụ ngôn sứ không những nhờ hàng giáo phẩm ... nhưng cũng nhờ các giáo dân. Người đã đặt họ làm chứng nhân, bằng cách ban cho họ cảm thức đức tin [sensus fidei] và ơn dùng ngôn từ". Dạy dỗ người khác để đưa họ đến đức tin là nhiệm vụ của mỗi vị giảng thuyết và cả của mỗi tín hữu (C 904).

+ Giáo dân cũng chu toàn sứ mạng ngôn sứ của họ bằng việc phúc âm hóa, "nghĩa là loan báo Ðức Kitô bằng lời nói và đời sống nhân chứng". Đối với giáo dân, "hoạt động phúc âm hóa này ... mang sắc thái và có một hiệu năng đặc biệt vì được thể hiện trong những hoàn cảnh thông thường ở trần gian". "Hoạt động tông đồ này không chỉ là làm chứng bằng đời sống. Người tông đồ đích thực còn phải tìm dịp loan truyền Ðức Kitô bằng lời nói, cho người chưa tin ... hoặc cho tín hữu" (C 905). 


+ Những giáo dân có khả năng và đã được huấn luyện, cũng có thể cộng tác trong việc hướng dẫn giáo lý, giảng dạy các khoa học thánh, và trong việc dùng những phươngb tiện truyền thông xã hội (C 906). 


+ "Tùy theo nhiệm vụ kiến thức chuyên môn và uy tín của mình, họ [giáo dân] có quyền và đôi khi có bổn phận, bày tỏ cho các vị mục tử có chức thánh biết ý kiến của mình liên quan tới lợi ích của Hội Thánh. Họ cũng có quyền phát biểu ý kiến của mình cho các tín hữu khác, miễn là bảo vệ sự vẹn toàn của đức tin và phong hóa, cũng như sự tôn kính đối với các mục tử, và quan tâm đến công ích và phẩm giá của con người" (C 907). 

Giáo dân tham gia vào nhiệm vụ vương giả của Đức Kitô 

+ Nhờ vâng phục cho đến chết, Ðức Kitô thông ban cho các môn đệ hồng ân tự do vương giả" để bằng một đời sống từ bỏ mình và thánh thiện, họ chiến thắng ách thống trị của tội lỗi nơi bản thân họ":

Người có thể được thật sự gọi là vua là người biết chế ngự thân xác và điều khiển chính mình một cách chặt chẽ, không để dục vọng gây loạn trong linh hồn, vì người ấy thực thi một loại vương quyền trên chính mình. Vá vì người ấy biết cai trị chính bản than như một ông vua, thì người ấy có thề ngồi như quan tòa của bản thâ. Người ấy không để cho mình bị giam cầm bởi tội lổi, hay lào đầu vào sự dữ (C 908).

+ "Hơn nữa, bằng cách hiệp sức với nhau, các giáo dân có thể sửa chữa các cơ chế và hoàn cảnh sống trong thế gian khi chúng gây nên dịp tội, để làm cho các cơ chế và hoàn cảnh sống đó trở nên lành mạnh, phù hợp với các tiêu chuẩn của đức công bình, và giúp phát huy thay vì ngăn trở việc thực hành các nhân đức. Làm như thế, giáo dân sẽ thấm nhập những giá trị luân lý vào văn hóa và các công trình của loài người" (C 909). 


+ "Các giáo dân cũng có thể cảm thấy được gọi, hay thực sự được gọi, để cộng tác với các mục tử phục vụ cho sự sống và tăng trưởng của cộng đoàn Hội Thánh, bằng cách thực hành các thừa tác vụ rất khác nhau, tùy theo ân sủng và các đặc sủng Chúa đã ban cho họ" (C 910). 


+ Trong Hội Thánh, "các phần tử giáo dân có thể cộng tác vào việc hành sử quyền này [cai trị] theo luật Hội Thánh". Họ tham gia các hội đồng tư vấn, các hội nghị giáo phận, các hội đồng mục vụ; thi hành trách nhiệm mục vụ trong giáo xứ, hợp tác vào những hội đồng tài chánh, cùng tham gia vào các tòa án đạo v.v. (C 911). 


+ Các tín hữu phải "cẩn thận phân biệt giữa quyền lợi và nhiệm vụ của họ như một phần tử của Hội Thánh, cùng quyền lợi và nhiệm vụ như một phần tử trong xã hội loài người. Họ phải cố gắng hòa hợp cả hai với nhau, nhớ rằng trong mọi lãnh mọi việc làm trần thế, họ phải luôn được hướng dẫn bởi lương tâm Kitô giáo, vì không một hoạt động nào của con người, dù thuộc phạm vi trần thế, có thể vượt khỏi quyền thống trị của Thiên Chúa" (C 912). 


+ "Như thế, mọi giáo dân, nhờ những ân huệ đã lãnh nhận, vừa là nhân chứng, vừa làcông cụ sống động cho chính sứ mạng Hội Thánh, 'tùy theo mức độ ân sủng Đức Kitô ban cho."' (C 913). 

8. CÁC THÁNH CÙNG THÔNG CÔNG (C 946-962)


+ Hội Thánh có ba trạng thái:



(1) Hội Thánh Vinh Quang


(2) Hội Thánh Lữ Hành


(3) Hội Thánh Đau Khổ


+ Sau khi tuyên xưng "Hội Thánh Công Giáo", kinh Tin Kính các tông đồ còn thêm "các thánh cùng thông công". Theo một nghĩa chắc chắn, đoạn này là một giải thích xa hơn về điều trên: "Hội Thánh là gì, nếu không phải là cộng đoàn tất cả các thánh?" Các thánh cùng thông công chính là Hội Thánh (C 946). 


+ "Bởi tất cả các tín hữu họp thành một thân thể duy nhất, điều tốt của người này được thông truyền sang các người khác.... Cho nên chúng ta phải tin là có sự hiệp thông những điều thiện hảo trong Hội Thánh.  Nhưng thành phần quan trọng nhất trong Hội Thánh là Ðức Kitô, vì Người là Ðầu .... Do đó, sự sung mãn của Ðức Kitô được thông truyền cho tất cả các chi thể, qua các bí tích của Hội Thánh". "Vì chỉ có cùng một Thánh Thần duy nhất điều khiển Hội Thánh này, nên tất cả những điều thiện hảo Hội Thánh nhận được, tất yếu trở thành vốn chung" (C 947). 


+ Cho nên từ "các thánh cùng thông công" có hai nghĩa liên kết chặt chẽ với nhau: "hiệp thông trong các sự thánh" (sancta) và "hiệp thông giữa những người thánh" (sancti)." 

Sancta sanctis!  "của lễ thánh của Thiên Chúa cho người thánh của Thiên Chúa" được các chủ tế xướng lên trong hầu hết các nghi lễ phụng vụ Ðông Phương lúc nâng cao Của Lễ Thánh trước khi cho rước lễ. Các tín hữu (sancti) được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Ðức Kitô (sancta) để tăng trưởng trong sự hiệp thông của Thánh Thần (Koinônia) và truyền sự hiệp thông này lại cho thế giới (C 948).


I. Hiệp thông các của cải thiêng liêng 

+ Trong cộng đoàn tiên khởi ở Giê-ru-sa-lem, các môn đệ "đã chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, và hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện". Hiệp thông trong đức tin. Ðức tin của các tín hữu là đức tin của Hội Thánh nhận từ các tông đồ. Đức tin là kho tàng sự sống được nên phong phú khi được chia sẻ (C 949). 


+ Hiệp thông nhờ các bí tích. "Mọi người đều được hưởng nhờ hiệu quả của các bí tích. Các bí tích là những mối dây thánh kết hiệp các tín hữu với nhau và gắn bó họ với Ðức Chúa Giêsu Kitô, trên hết là bí tích Thánh Tẩy, là cồng máchúng ta phải đi qua để vào Hội Thánh. Các thánh cùnng thông công phải được hiểu như là hiệp thông nhờ các bí tích... Danh hiệu 'hiệp thông' có thể được áp dụng cho tất cả các bí tích, vì chúng kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa.... Nhưng danh hiệu này hợp với bí tích Thánh Thể hơn mọi bí tích khác, vì chính bí tích Thánh Thể đưa chúng ta vào sự hiệp thông này" (C 950). 


+ Hiệp thông nhờ các đặc sủng: trong sự hiệp thông của Hội Thánh, Chúa Thánh Thần "còn phân phát các ân sủng đặc biệt cho mọi thành phần tín hữu..." để xây dựng Hội Thánh.  Giờ đây "Thánh Thần tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung" (C 951). 


+ "Họ để mọi sự làm của chung". "Mỗi Kitô hữu chân chính phải coi tất cả những gì mình có như là tài sản chung của mọi người. Tất cả các Kitô hữu phải luôn sẵn sàng và nhiệt thành giúp đỡ những người nghèo khổ. . . và những người lân cận thiếu thốn". Một Kitô hữu là người quản lý tài sản của Chúa (C 952). 


+ Hiệp thông nhờ đức ái: trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công (sanctorum communio), "không ai trong chúng ta sống cho mình, cũng như không ai chết cho chính mình". "Nếu có một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau; nếu một bộ phận được vẻ vang thì mọi bộ phận cũng vui chung. Giờ đây anh em là Thân Thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận của thân thể ấy". "Ðức ái không tìm tư lợi".  Trong sự đoàn kết với mọi người này, dù sống hay chết, được tìm thấy trong các thánh cùng thông, mỗi việc làm nhỏ nhất làm trong đức ái đều hữu ích cho mọi người. Mọi tội lỗi đều làm tổn thương sự hiệp thông này (C 953). 


II. Sự hiệp thông giữa Hội Thánh trên trời và Hội Thánh dưới đất 

+ Ba trạng thái của Hội Thánh: Khi Chúa ngự đến trong sự vinh quang, và tất cả thiên thần theo Người, và khi sự chết không còn nữa và mọi vật sẽ qui phục Người. Nhưng lúc này một số các môn đệ đang là những lữ khách trên trần thế. Những người khác đã qua đời và đang được thanh luyện, trong khi có những người được vinh hiển, đang chiêm ngưỡng trong ánh sáng chan hòa chính Thiên Chúa Ba Ngôi trong một Thiên Chúa duy nhất" (C 954). 


+ Vậy sự hiệp nhất giữa những người còn sống trên dương thế với các anh em đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô không hề bị gián đoạn, nhưng trái lại, theo đức tin không thay đổi của Hội Thánh thì sự hiệp nhất đó còn được tăng cường nhờ việc trao đổi cho nhau những của cải thiêng liêng (C 955). 


+ Lời cầu bầu của các thánh: Vì được gắn bó mật thiết hơn với Đức Kitô, những người đang ở trên trời làm cho toàn thể Hội Thánh thêm thánh thiện... Các ngài không ngừng cầu bàu cho chúng ta bên Chúa Cha, bằng cách dâng các công trạng đã lập được khi còn ở dưới thế nhờ Ðấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, là Đức Chúa Giêsu Kitô... Do đó, sự quan tâm đến tình huynh đệ của các ngài giúp đỡ sự yếu hèn  của chúng ta rất nhiều" (C 956). 

"Xin anh em đừng khóc, sau khi chết tôi sẽ có ích cho anh em hơn, và sẽ giúp đỡ anh em hiệu quả hơn khi tôi còn sống" (x. T. Đaminh).


+ Hiệp thông với các thánh: "Chúng ta kính nhớ các thánh trên trời không chỉ vì gương lành các ngài mà thôi; nhưng đúng hơn, qua sự sùng kính này đến việc thực hành đức bác ái huynh đệ, sự hiệp nhất của toàn thể Hội Thánh trong Thánh Thần được thêm bền vững. Thật vậy, cũng như mối hiệp thông giữa các đồng bạn trên đường lữ hành đưa chúng ta tới gần Đức Kitô hơn, thì sự hiệp thông với các thánh cũng kết hợp chúng ta với Đức Kitô, từ Người như từ nguồn suối và Ðầu phát sinh mọi ân sủng, và sự sống của chính Dân Thiên Chúa" (C 957). 


+ Hiệp thông với các tín hữu đã qua đời: Vì ý thức được sự hiệp thông này của toàn Nhiệm Thể Đức Chúa Giêsu Kitô, Hội Thánh trong các phần tử lữ hành, ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, hết lòng kính mến, tưởng nhớ những người đã chết và dâng lời cầu cho họ, 'vì cầu nguyện cho người chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý tưởng lành thánh" (x. 2M 12,45; LG 50). Khi cầu nguyện cho họ, chúng ta không chỉ giúp họ mà còn làm cho lời họ chuyển cầu cho chúng ta có hiệu quả hơn (C 958). 


+ Trong gia đình duy nhất của Thiên Chúa: Vì nếu chúng ta tiếp tục yêu thương nhau và cùng nhau chúc tụng Chúa Ba Ngôi Chí Thánh - tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa và hợp thành một gia đình trong Đức Kitô - chúng ta sẽ trung thành đáp lại ơn gọi thâm sâu nhất của Hội Thánh" (C 959).

9. ÐỨC MARIA LÀ MẸ HỘI THÁNH (C 963-975)


+ Cuộc đối trao đổ dưới chân Thánh Giá (Ga 19:25-27)



- Thưa Bà! Đây là con bà.



- Hỡi con! Đây là Mẹ con.


+ Vì vai trò Ðức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Đức Kitô và Chúa Thánh Thần đã được bàn đến, giờ đây chúng ta nói về địa vị của Mẹ trong mầu nhiệm Hội Thánh. "Ðức Trinh Nữ Maria... được công nhận và tôn kính như Mẹ thật của Thiên Chúa và của Ðấng Cứu Thế... Mẹ cũng thật là "rõ ràng là Mẹ các chi thể của Đức Kitô...vì Mẹ đã cộng tác trong đức ái để sinh ra các tín hữu trong Hội Thánh, là những chi thể của Ðầu Hội Thánh. "Ðức Maria là Mẹ Đức Kitô, là Mẹ Hội Thánh" (C 963). 


I. Vai trò làm Mẹ của Mẹ Maria đối với Hội Thánh 

Ðức Maria hoàn toàn kết hợp với Con... 

+ Vai trò của Mẹ trong Hội Thánh không thể tách ra khỏi sự kết hợp của Mê với Đức Kitô và phát sinh trực tiếp từ đó. "Sự liên kết này giữa Mẹ và Con trong công trình cứu độ được tỏ lộ từ khi Ðức Maria thụ thai Đức Kitô cách đồng trinh, cho đến cái chết của Người"; điều này được tỏ lộ trên hết trong giờ Khổ Nạn của Người:

"Như thế, Ðức Trinh Nữ tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành bền vững trong sự hiệp nhất với Con Mẹ cho đến bên Thập Giá. Mẹ đã đứng ở đó, theo chương trình của Thiên Chúa, chịu đau khổ kinh khủng với người Con duy nhất của Mẹ, dự phần vào hy lễ của Con, với tấm lòng của người Mẹ, yêu thương ưng thuận hiến dâng lễ vật, sinh bởi lòng Mẹ: được chính cùng một Đức Chúa Giêsu Kitô khi hấp hối trên Thập Giá, Đức Chúa Giêsu Kitô đã trao Mẹ làm Mẹ của môn đệ Người: "Thưa Bà, này là con Bà" (C 964).


+ Sau khi Con Mẹ lên trời, Mẹ Maria đã "trợ giúp Hội Thánh sơ khai bằng lời cầu nguyện của mình". Tronng việc hợp tác với các tông đồ và một vài phụ nữ, "chúng ta cũng thấy Ðức Maria tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban Chúa Thánh Thần là Ðấng đã bao phủ Mẹ trong ngày Truyền Tin" (C 965). 

... Cả khi Mẹ được đưa Lên Trời


+ "Sau cùng Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, được giữ gìn khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, đã được đưa lên hưởng vinh quang Thiên Đàng cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống Con Mẹ, là Chúa các Chúa, Ðấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết", cách trọn vẹn hơn. Việc Lên Trời của Ðức Maria là một sự tham dự cách độc đáo vào cuộc Phục Sinh của Con Mẹ và thể hiện trước việc Phục Sinh của các Kitô hữu khác (C 966). 

. . . Mẹ là Mẹ chúng ta trên bình diện ân sủng 


+ Vì hoàn toàn gắn bó với Thánh Ý Chúa Cha, với công trình cứu độ của Con Mẹ với mọi tác động của Chúa Thánh Thần, Ðức Trinh Nữ Maria là kiểu mẫu đức tin và đức ái cho Hội Thánh. Do đó, Mẹ là một "chi thể trổi vượt và . . . hoàn toàn độc đáo của Hội Thánh", có thể nói Mẹ là "kiểu mẫu hiện thực" (typus) của Hội Thánh (C 967). 


+ Vai trò của Mẹ trong mối liên hệ đối với Hội Thánh và toàn thể nhân loại còn vượt xa hơn nữa. "Mẹ đã cộng tác một cách hoàn toàn độc đáo vào công trình phục hồi sự sống siêu nhiên cho các linh hồn của Ðấng Cứu Thế, bằng đức vâng lời, đức tin, đức cậy và đức ái nồng nàn của Mẹ. Vì lý do đó mà Mẹ thật là Mẹ chúng ta trên bình diện ân sủng" (C 968). 


+ "Việc làm Mẹ của Đức Maria trên bình diện ân sủng tiếp tục không ngừng từ khi Mẹ trung tín ưng thuận lúc Truyền Tin, sự ưng thuận mà Mẹ đã bền tâm giữ trọn cho đến bên Thập Giá, cho đến khi vĩnh viễn hoàn tất [việc cứu độ] tất cả mọi người được tuyển chọn. Sau khi được đưa lên trời, Mẹ không bỏ chức vụ việc cứu độ này sang một bên, nhưng qua lời chuyển cầu rất nhiều của Mẹ, Mẹ tiếp tục đem lại cho chúng ta những hồng ân cứu độ đời đời .... Vì thế, trong Hội Thánh, Ðức Trinh Nữ được kêu cầu bằng các tước hiệu: Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Ðấng Phù Hộ và Ðấng Trung Gian" (C 969). 


II. Sùng Kính Đức Nữ Trinh


+ "Từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc" (Lc1,48) : "Lòng sùng kính của Hội Thánh đối với Ðức Trinh Nữ là yếu tố nội tại của việc phụng tự".  Hội Thánh tôn vinh "Ðức Trinh Nữ bằng một sự sùng kính đặc biệt. Từ những thời rất xa xưa, Ðức Nữ Trinh đã được tôn kính dưới tước hiệu 'Mẹ Thiên Chúa', là Đấng mà các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở trong mọi cơn gian nan khốn khó. . . . Việc tôn sùng đặc biệt này. . .  khác với việc thờ phượng dành cho Ngôi Lời Nhập Thể, cũng như Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, cùng gia tăng việc thờ phượng ấy nhiều hơn " (x. LG 66). Các lễ phụng vụ dành cho Mẹ Thiên Chúa và trong kinh nguyện kính Ðức Mẹ, như kinh Mân Côi, được xem như "tóm lược toàn bộ Tin Mừng" diễn tả việc sùng kính này đối với Đức Trinh Nữ Maria (C 971). 


III. Đức Maria – Hình Ảnh Cánh Chung của Hội Thánh 

+ Sau khi nói về Hội Thánh, về nguồn gốc, sứ mạng và số phận của Hội Thánh, chúng ta không còn cách kết luận nào tốt hơn là nhìn đến Đức Maria. Nơi Mẹ, chúng ta có thể chiêm ngắm Hội Thánh đã là gì trong mầu nhiệm "lữ hành đức tin" của Mẹ, và Hội Thánh sẽ ra sao ở quê trời khi kết thúc cuộc hành trình của mình. Ở đó, "trong vinh quang của Chúa Ba Ngôi Cực Thánh và Bất Khả Phân Ly",  "trong sự hiệp thông với tất cả các thánh", Ðấng mà Hội Thánh tôn kính như Mẹ Chúa Cứu Thế và Mẹ của mình đang chờ đợi Hội Thánh. 

Đồng thời Mẹ Chúa Giê-su, trong vinh quang mà Mẹ được hưởng cà hồn và xác trên trời, là hình ảnh và khởi thủy của Hội Thánh khi được hoàn thành trong thế giới sẽ đến.  Cũng thế, Mẹ chiếu sáng trên thế gian cho tới ngày Chúa đến, như dấu chỉ lòng trông cậy vững vàng và niềm an ủi cho Dân Chúa đang lữ hành (C 972).

10. ƠN THA TỘI(C 976-987)


+ Kinh Tin Kính các tông đồ không những liên kết việc tin có ơn tha tội với việc tin Chúa Thánh Thần mà còn liên kết với việc tin có Hội Thánh và mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Khi ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, Đức Kitô Phục Sinh cũng ban cho các ngài quyền tha tội dành cho thiên Chúa của chính Người: "Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm buộc ai thì người ấy bị cầm buộc" (C 976) 


I. Một Phép Rửa để Tha Tội 

+ Chúa liên kết ơn tha tội với đức tin và bí tích Thánh Tẩy: "Vậy các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ". Bí tích Thánh Tẩy là bí tích đầu tiên và chính yếu để tha tội, vì bí tích này kết hợp chúng ta với Đức Kitô, Đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta, đã phục sinh để chúng ta được công chính ( x. Rm 4,25), ngõ hầu chúng ta cũng được sống một đời sống mới" (C 977). 


+ "Chúng ta tuyên xưng đức tin lần đầu khi chịu bí tích Thánh Tẩy, là bí tích rửa sạch chúng ta, ơn tha tội mà chúng ta nhân được khi ấy là ơn tha tội đầy đủ và hòn toàn đến nỗi tuyệt đối không còn lại điều gì trong chúng ta để tẩy xóa, dù là nguyên tội hay những tội chúng ta đã phạm theo ý riêng, không còn hình phạt phải chịu để đền bù. . . . Nhưng ân sủng bí tích Thánh Tẩy không giải thoát chúng ta khỏi sự yếu đuối bản tính [loài người]. Trái lại chúng ta vẫn phải chiến đấu chống lại các hoạt động của hướng dễ phạm tội không ngừng dẫn chúng ta đến sự dữ" (C 978). 


+ Trong cuộc chiến chống xu hướng xấu của chúng ta, ai có đủ dũng cảm và cảnh giác để tránh mọi vết thương gây ra bởi tội lỗi? "Nều Hội Thánh có quyền tha tội, thì Bí tích Thánh Tẩy không phải là phương thế duy nhất để Hội Thánh sử dụng chìa khóa Nước Trời đã lãnh nhận từ Ðức Giê-su Kitô. Hội Thánh phải có khả năng tha tội cho tất cả các hối nhân, dù họ có còn phạm tội cho đến giêy phút cuối cùng củađời họ"  (C 979). 


+ Chính nhờ Bí tích Thống Hối mà người đã được rửa tội có thể được hòa giải với Thiên Chúa và với Hội Thánh. 

Các giáo phụ nói đúng khi gọi Bí Tích Thống Hối là "loại phép rửa cực nhọc". Bí tích Thống Hối này cần thiết để được ơn cứu độ cho những người sa ngã sau khi chịu phép Rửa, như  bí tích Thánh tẩy cần thiết dể được cứu độ cho những người chưa được tái sinh (C 980).


II. Quyền Tháo Gỡ và Cầm Buộc (The Power of the Keys)

+ Sau khi Phục Sinh, Đức Kitô đã sai các tông đồ "nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân sự sám hối và ơn tha tội" (Lc 24,47). Các tông đồ và những người kế nhiệm chu toàn " thừa tác vụ hòa giải" này, không chỉ bằng cách rao giảng cho mọi người ơn tha thứ của Thiên Chúa mà chúng ta được hưởng nhờ công trạng Đức Kitô, cùng kêu gọi họ hoán cải và tin; mà các ngài còn thông truyền cho họ ơn tha tội trong bí tích Thánh Tẩy, cùng hòa giải họ với Thiên Chúa và Hội Thánh, nhờ quyền tháo gỡ và cầm buộc (những chìa khóa), nhận lãnh từ Đức Kitô: 

Hội Thánh đã nhận chìa khóa Nước Trời để, trong Hội Thánh, tội lỗi có thể được tha nhờ Máu Đức Kitô và tác động của Chúa Thánh Thần. Chính trong Hội Thánh này, linh hồn đã chết do tội lỗi được sống lại để sống với Đức Kitô, Ðấng đã cứu độ chúng ta nhờ ân sủng của Người (C 981).


+ Không có tội nào, dù nặng đến đâu đi nữa, mà Hội Thánh không thể tha được. "Không một ai, dù có gian ác và xấu xa đến thế nào, mà không thể tin tưởng hy vọng được tha tội, miễn là chân thành sám hối". Đức Kitô, Ðấng đã chết cho mọi người, muốn rằng trong Hội Thánh Người, mọi cánh cổng dẫn đến ơn tha thứ phải luôn rộng mở cho bất cứ ai bỏ đường tội lỗi mà trở lại (C 982). 


+ Việc dạy Giáo Lý phải cố gắng khơi dậy và nuôi dưỡng nơi các tín hữu niềm tin vào hồng ân vô song Đức Kitô Phục Sinh đã ban cho Hội Thánh: sứ mạng và quyền tha tội nhờ thừa tác vụ của các tông đồ và những người kế nhiệm các ngài: 

- Chúa muốn các môn đệ của Người có một quyền năng vĩ đại: rằng các tôi tớ thấp hèn của Người nhân danh Người mà thực hiện tất cả những gì Người đã làm khi còn tại thế"  

- Các linh mục đã nhận được một quyền năng mà Thiên Chúa đã không ban cho các thiên thần hoặc các tổng lãnh thiên thần. . . . Từ trời cao, Thiên Chúa phê chuẩn tất cả những gì các linh mục làm dưới đất.

- Nếu trong Hội Thánh không có quyền tha tội, thì không ai có hy vọng vào sự sống đời sau hay được cứu thoát đời đời. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Hội Thánh một hồng ân như vậy (C 983).
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